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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH


Số: 1862/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Tây Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;


Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;


Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1007/TTr-SCT, ngày 06 tháng 8 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này đề án “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Lao động Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Thống kê; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Quang
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ĐỀ ÁN

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND,

ngày 28 tháng 9 năm 2012  của UBND tỉnh Tây Ninh)

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề nông thôn. Đây là khu vực sinh sống của gần 70% dân số, nguồn đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội, thị trường cung cấp nông sản nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, nơi lưu giữ những bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống. Để đạt được mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" thì không thể không thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó việc phát triển mạnh công nghiệp nông thôn là một nhiệm vụ và giải pháp chính được nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tây Ninh là tỉnh có tỷ trọng tổng sản phẩm ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế khá cao. Để khắc phục nghịch lý lao động nhiều, vốn ít, hiệu quả đầu tư thấp nhưng lại chiếm vị trí quan trọng thì không có cách nào khác là phải tổ chức sản xuất và quản lý nông nghiệp theo phương thức công nghiệp. Vì vậy, Đề án "Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" đặt ra mục tiêu định hướng những giải pháp nhằm nâng cao trình độ sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nông thôn, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, góp phần làm thay đổi đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch với thành thị, tạo động lực bền vững đưa tỉnh Tây Ninh về đích công nghiệp hóa vào năm 2020. 

Những căn cứ xây dựng Đề án:

- Nghị định số 134/2004/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 

- Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Công văn số 204/UBND-KTTC, ngày 29 tháng 01 năm 2011;

- Hợp đồng số 330/HĐ-TV, ngày 21 tháng 3 năm 2011 giữa Sở Công thương tỉnh Tây Ninh (Chủ đầu tư) và Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (Cơ quan tư vấn) về việc lập Đề án "Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh". Phụ lục kèm theo của Hợp đồng gồm Đề cương chi tiết và Tiến độ thực hiện. 
Phạm vi nghiên cứu của Đề án:

Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn
 gồm:

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

- Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

- Tổ hợp tác thành lập và hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác;

- Các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp tại các huyện, thị xã, thị trấn và các xã (bao gồm cả các xã thuộc các thành phố).

Ngoài ra còn có các hộ làm tiểu thủ công nghiệp.


Công nghiệp nông thôn không bao gồm những cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, trong các khu công nghiệp tập trung hoặc những cơ sở sản xuất tại các phường trung tâm thị xã.

Phương pháp nghiên cứu và xây dựng Đề án:

- Thu thập số liệu về hiện trạng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh;


- Xử lý số liệu kết hợp với khảo sát trực tiếp một số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chí chọn lọc. Do trong hệ thống thống kê của nước ta chưa có các chỉ tiêu riêng của công nghiệp nông thôn nên việc phân tích, đánh giá các số liệu phục vụ việc lập đề án chủ yếu dựa trên kết quả điều tra doanh nghiệp và tham vấn chuyên gia;

- Tổng hợp, xây dựng nội dung Đề án;

- Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan liên quan;


- Hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền.


Suốt quá trình lập Đề án, nhóm soạn thảo luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình từ các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, của một số đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn còn những thiếu sót do số liệu thống kê không đầy đủ hoặc thiếu đồng bộ, do chưa dự báo được hết tiến trình phát triển kinh tế đa dạng trong nước và quốc tế theo các quy luật thị trường cũng như sự bùng nổ trong khoa học kỹ thuật trên thế giới, do đó cần được tiếp tục hiệu chỉnh, bổ sung khi thực hiện.

Trong các phần tiếp theo của Đề án, để tiện phân biệt với cụm từ “Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp” nói chung thì cụm từ “Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn” sẽ được viết gọn là “Công nghiệp nông thôn”.
PHẦN I
HIỆN TRẠNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

1. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời đại ngày nay

1.1. Khái niệm nông thôn

Tùy điều kiện cụ thể ở từng Quốc gia, khái niệm nông thôn luôn biến động theo thời gian và có những định nghĩa khác nhau về tiêu chí. Suốt tiến trình phát triển của lịch sử loài người, nông thôn là một phần lãnh thổ với dân cư chủ yếu làm nông nghiệp, có môi trường tự nhiên khác biệt với thành thị và điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển hơn so với thành thị. Ngày nay, do kinh tế phát triển, cảnh quan ở nhiều vùng nông thôn cũng không khác nhiều với cảnh quan các thành phố nhỏ. Thu nhập bình quân cao lên nên lối sống của người nông dân cũng có nhiều thay đổi theo hướng văn minh hơn. 

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu lý luận đều cho rằng những đặc trưng cơ bản của nông thôn gồm: 

- Quan hệ xã hội mang tính đặc thù của cộng đồng theo phong tục, tập quán của các dân tộc, theo thiết chế của các dòng họ; 

- Sự phân bố dân cư phân tán và không đồng đều; 

- Cơ sở hạ tầng kém hơn so với thành thị; 

- Hoạt động kinh tế tiêu biểu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nông thôn.
1.2. Nông thôn Việt Nam hiện nay

Sau hơn 25 năm đổi mới, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng tốt, thời kỳ 2001-2010 giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân ~5,5 %/năm, GDP nông nghiệp tăng ~3,8 %/năm. Cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường. Tỷ trọng GDP nông nghiệp trong tổng GDP cả nước từ 24,5% năm 2000 đến nay đã giảm còn ~20%. Trong trồng trọt, diện tích các cây công nghiệp, rau màu và cây ăn quả thay dần diện tích trồng lúa. Trong chăn nuôi, hình thức nhỏ lẻ ở gia đình thay bằng trang trại. Trong thủy sản, khai thác xa bờ phát triển nhanh cùng với nuôi trồng đa loài, đa loại hình, đa phương thức hướng thân thiện với môi trường. Trong lâm nghiệp, việc trồng rừng sản xuất được đẩy mạnh với Chương trình trồng mới 5 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng tăng khá. Sản xuất lương thực thực phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong nước, đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia. Nông sản hàng hóa xuất khẩu mở rộng cả về số lượng và chất lượng, chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới (gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, đồ gỗ, thủy sản...). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi, đầu tư thủy lợi hướng sang phục vụ đa mục tiêu: Chủ động tưới tiêu cho cây trồng; cung cấp nước sinh hoạt nông thôn và đô thị phục vụ dân sinh và công nghiệp hóa; kết hợp phòng chống, tránh lũ, giảm nhẹ thiên tai. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giao thông nông thôn, trường học, trạm điện, chợ, cơ sở y tế, điểm bưu điện văn hóa, công trình cấp nước hợp vệ sinh được đầu tư toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư hầu hết các vùng nông thôn được cải thiện rõ rệt, cơ bản xóa được đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người hộ nông dân tăng hơn 3 lần, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được tăng cường, mức hưởng thụ về văn hóa được nâng cao. Tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và chính quyền địa phương được củng cố và phát triển là nhân tố phát huy sức sáng tạo, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân. Trật tự xã hội nông thôn được đảm bảo, an ninh chính trị giữ vững. Trong khu vực nông thôn, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm khoảng 60% cơ cấu kinh tế. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ở nông thôn tăng từ 17,3% năm 2001 lên ~ 19,5%. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp mọc lên, các làng nghề đang được phục hồi, phát huy.   

Tuy nhiên, nông thôn vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, khoảng cách chênh lệch với thành thị còn quá lớn. Nông nghiệp tăng trưởng kém bền vững, tính cạnh tranh thấp. Tài nguyên tự nhiên bị khai thác bừa bãi cũng dẫn đến tình trạng cạn kiệt, tính đa dạng sinh học sụt giảm, mất cân bằng sinh thái. Sản xuất thâm canh, sử dụng quá nhiều phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ, chất kích thích sinh trưởng và tạo ra nhiều chất thải đang làm cho môi trường bị ô nhiễm ngày càng nặng. Giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng nhanh hơn giá nông sản trong khi các tài nguyên đầu vào như đất, nước, lao động và tỷ lệ vốn đầu tư cho nông nghiệp liên tục giảm. Trong khi GDP nông nghiệp chiếm 20,6% trong cơ cấu nền kinh tế thì đầu tư cho nông nghiệp của Nhà nước chỉ ~6% tổng vốn đầu tư. Sản xuất nông nghiệp phải đương đầu với hàng loạt rủi ro về dịch bệnh và thiên tai. Nông dân chiếm ~ 70% dân số nhưng mức tăng thu nhập của dân nông thôn lại thấp nhiều so với dân thành thị, số người nghèo còn khoảng 10 triệu, năng suất lao động nông nghiệp thấp, chi phí cho giáo dục và y tế nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của nông dân. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng thấp. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ với hàm lượng “Chất xám” trong hàng hóa thấp đã đẩy giá thành lên cao, tính cạnh tranh kém, đặc biệt là với thị trường xuất khẩu. Phần lớn nông sản chế biến xuất khẩu ở dạng sơ chế, mẫu mã bao bì chưa phù hợp; chưa có thương hiệu, giá trị gia tăng thấp. Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước và các hoạt động kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được kiểm tra, kiểm soát một cách hệ thống trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Người sản xuất và kinh doanh nông sản còn xa lạ với phần lớn các tiêu chuẩn được áp dụng phổ biến trên thị trường quốc tế về xuất xứ hàng hóa, về bảo vệ môi trường, về bảo vệ người lao động, về bảo hộ quyền tác giả, về đảm bảo tính đa dạng sinh học... Cùng với công nghiệp hóa và đô thị hóa, diện tích canh tác giảm, một bộ phận nông dân mất đất trở thành người ly nông, không có việc làm ngay tại quê hương mình trong khi lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển. Tuy số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã tăng đáng kể nhưng hoạt động phi nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp còn chiếm tỷ lệ thấp. Doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh ở nông thôn đều có quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh kém do công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý thấp, tay nghề lao động yếu. Những bất lợi về kết cấu hạ tầng, dịch vụ phục vụ sản xuất là nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài vào nông thôn rất thấp. Số thanh niên đến tuổi lao động cần việc làm vẫn tiếp tục tăng thêm hàng năm ở nông thôn tạo nên sức ép to lớn về việc làm và thu nhập. Chuyển dịch cơ cấu nông thôn diễn ra khá chậm so với chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung cả nước nên mức sống của dân nông thôn không được cải thiện so với mức bình quân chung cả nước và đang xuất hiện sự phát triển không đồng đều giữa các vùng nông thôn. Do thiếu liên kết hợp tác giữa các hộ tiểu nông nên sự năng động và khả năng quản lý tài nguyên một cách hiệu quả dường như đã đi đến giới hạn phát triển. Phần lớn các hộ tiểu nông không có khả năng tích lũy tái sản xuất mở rộng, vì vậy mức độ áp dụng cơ giới hóa, cải tiến công nghệ, thay đổi kỹ năng trình độ quản lý và tự chuyển đổi cơ cấu rất thấp.

Hiện nay và trong tương lai, ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp vẫn là kinh tế chủ đạo, với lao động nhiều, vốn ít. Tăng vốn mà không hấp thụ được hay đầu tư không tới hạn cũng chỉ là lãng phí. Đầu tư cho nông nghiệp hiện mang lại hiệu quả thấp nhưng là thực tế phải chấp nhận vì nông nghiệp vẫn chiếm vị trí rất quan trọng trong cơ cấu GDP của nền kinh tế, trong an ninh lương thực cũng như an ninh xã hội.  

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn, nhiều khó khăn, phức tạp  cần có đủ thời gian để giải quyết một cách thỏa đáng, không thể nóng vội và phiến diện. Mục tiêu chung là phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiệu quả, bền vững, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo phương thức công nghiệp cả trong quản lý lẫn sản xuất là xu thế phát triển của thời đại.

2. Vai trò, vị trí của công nghiệp nông thôn đối với kinh tế - xã hội

2.1. Khái niệm công nghiệp nông thôn

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến khái niệm công nghiệp  nông thôn nhưng định nghĩa và phạm vi nhiều lúc khác nhau (có khi công nghiệp nông thôn được coi là mọi hoạt động sản xuất phi nông nghiệp, khi thì gọi là công nghiệp làng xã...). 

Trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của thế giới, công nghiệp nông thôn là kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội ngay trên địa bàn nông thôn. Từ những hoạt động của nông dân để làm ra vật dụng cho nhu cầu sản xuất và đời sống của gia đình họ, dần dần tách thủ công nghiệp ra khỏi nông nghiệp và nền sản xuất hàng hóa ra đời. Công nghiệp nông thôn chỉ rõ nét hơn khi các hoạt động sản xuất công nghiệp trong nông thôn trở nên ổn định và chiếm một tỷ lệ nào đó trong cơ cấu kinh tế nông thôn, sản phẩm công nghiệp nông thôn nhờ có lợi thế tiêu thụ tại chỗ trở thành bộ phận không thể thiếu trong hệ thống công nghiệp Quốc gia. Đặc trưng của công nghiệp nông thôn là quy mô sản xuất nhỏ, tính bấp bênh của sản xuất tương đối cao do thường phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu tại chỗ và nhân lực chất lượng thấp. Vấn đề đặt ra là thu hút đầu tư, tăng nhanh sản phẩm tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ an toàn xã hội. 

Về mặt lý luận, mô hình phát triển song trùng hai khu vực (nghiên cứu công bố năm 1954) của Huân tước W. A. Lewis
 diễn tả sinh động nhất sự liên quan giữa nông nghiệp và công nghiệp. Trong mô hình Lewis, nông nghiệp là khu vực truyền thống, ở đó lao động dư thừa, năng suất thấp, người dân chia sẻ cho nhau số sản phẩm ít ỏi thu hoạch được. Từ sự tích lũy ban đầu, khu vực công nghiệp năng động và theo cơ chế thị trường hiện đại hơn sẽ phát triển và tận dụng được nguồn cung cấp lao động gần như vô hạn từ khu vực nông nghiệp. Mức lương thực tế phải trả cho người lao động di chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp không tăng cho đến khi công nghiệp thu hút hết lao động dư thừa ở nông nghiệp, do đó lợi nhuận của khu vực công nghiệp tăng liên tục. Lợi nhuận này được tái đầu tư vào sản xuất công nghiệp ở đô thị hoặc các vùng phụ cận đô thị. Vai trò của nông nghiệp là cung cấp lao động, hàng nông sản nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa cho công nghiệp. Ngược lại công nghiệp phát triển sẽ thu hút lao động dư thừa ở nông thôn và cung cấp các sản phẩm (máy gặt, máy bơm nước, thuốc trừ sâu, phân bón...) cho nông nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và hiệu suất đất canh tác. 

Mô hình phát triển thứ hai chú ý đến sự hiện diện của nhiều ngành công nghiệp xuất phát từ nông thôn, chủ yếu là dệt may, chế biến thực phẩm, chế tạo đồ dùng trong nhà..., sản xuất bằng công nghệ truyền thống hoặc thủ công. Mô hình này nghiên cứu sự tương tác của 3 nhóm sản phẩm phân theo nơi sản xuất, mức độ tiên tiến và thị trường tiêu thụ. Sản phẩm do công nghiệp nông thôn làm ra thường có chất lượng thấp, nhu cầu tiêu thụ không tăng theo tỷ lệ tăng thu nhập của dân cư và chủ yếu để cung cấp tại chỗ hoặc cho các địa phương nông thôn lân cận. Khi giao thông phát triển, thị trường các vùng liên kết với nhau thì hàng công nghiệp chất lượng cao, giá rẻ thâm nhập vào nông thôn có thể làm cho nhóm ngành công nghiệp nông thôn này không phát triển được. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều nước châu Á cho thấy ở nông thôn có thể phát triển những ngành công nghiệp mới, nhập công nghệ sản xuất từ nước ngoài, tận dụng lao động thời vụ giá rẻ để làm ra hàng hóa thậm chí cạnh tranh được trên thị trường thế giới. 

Ở nước ta, công nghiệp nông thôn có đặc thù là phát triển gắn với lịch sử phát triển làng xã, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ sau Nghị quyết 10 Bộ Chính trị khóa VI đến nay, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn được đẩy mạnh và đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VII (tháng 6/1993) về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn đã chính thức đưa vào văn kiện của Đảng thuật ngữ "Công nghiệp nông thôn". Nhiều văn bản đã được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp nông thôn phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong phạm vi Đề án này, công nghiệp nông thôn được hiểu là một bộ phận của công nghiệp, phân bố sản xuất trên địa bàn nông thôn, gắn bó mật thiết với kinh tế nông nghiệp và đời sống xã hội ở nông thôn, do chính quyền địa phương quản lý về mặt Nhà nước. Công nghiệp nông thôn không bao gồm những cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, trong các khu công nghiệp tập trung hoặc những cơ sở sản xuất tại các phường trung tâm thị xã. Cách hiểu này tương đồng với cách đặt vấn đề của Đề án phát triển công nghiệp nông thôn do Bộ Công nghiệp soạn thảo năm 2004 cũng như các công trình  nghiên cứu gần đây của Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương) và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước. 

2.2. Vai trò, vị trí của công nghiệp nông thôn

So với toàn ngành công nghiệp thì công nghiệp nông thôn mang lại hiệu quả kinh tế thấp hơn, nhưng có vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy dịch vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới. Như vậy, có thể coi công nghiệp nông thôn là bước quá độ mang công nghiệp đến phục vụ nông nghiệp và nông thôn, với chủ thể chính là người nông dân. 

Có thể thấy rằng trong khoảng 10 năm qua, cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể. Mặc dù về mặt giá trị tuyệt đối, GDP của cả 3 khu vực đều tăng tương đối nhanh nhưng tốc độ tăng của các ngành không đồng đều nhau. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp và xây dựng là nhanh nhất, tiếp đó là dịch vụ và sau cùng là các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Vì vậy, cơ cấu của các ngành này trong nền kinh tế quốc dân cũng thay đổi. Tỷ trọng GDP nông nghiệp trong tổng GDP của cả nền kinh tế giảm dần qua các năm, tỷ trọng GDP ngành dịch vụ thay đổi không nhiều trong khi đó chỉ số này của ngành công nghiệp và xây dựng tăng đáng kể trong những năm vừa qua. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở nông thôn cao hơn ở khu vực thành thị trong khi tốc độ tăng việc làm ở nông thôn chậm hơn đã dẫn đến thời gian nông nhàn ngày càng tăng, gây sức ép về các vấn đề xã hội nảy sinh. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nông thôn phát triển sẽ trực tiếp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tạo ra nhiều việc làm mới thu hút nông dân chuyển sang làm công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh phân công lao động, giảm bớt quan niệm nặng về sản xuất kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời sống dân cư, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và thúc đẩy xã hội nông thôn tiến lên dân chủ, văn minh. Về lâu dài, phương thức quản lý sản xuất tiên tiến và công nghệ hiện đại sẽ làm biến chuyển nông nghiệp truyền thống từ sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp và dựa vào thiên nhiên là chính sang sản xuất lớn hàng hóa với hệ thống phân công lao động và kinh tế thị trường. Cụm công nghiệp làng nghề sinh thái tập trung và các thị tứ mới được thành lập, ranh giới nông thôn và thành thị sẽ dần bị xóa nhòa. 

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 134/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (còn gọi là hoạt động khuyến công) và 2 năm thực hiện Quyết định số 136/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Khuyến công Quốc gia đến năm 2012, giá trị sản xuất sản xuất công nghiệp nông thôn tăng bình quân 17,6%/năm (tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước đạt 13,7%/năm) đã đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương trên phạm vi cả nước. Đến năm 2009, số lao động làm việc trong các sơ sở công nghiệp nông thôn chiếm gần 55% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 25% (mức kế hoạch là 28-30%). Giai đoạn 2005-2009, nguồn kinh phí từ ngân sách bố trí cho hoạt động khuyến công Quốc gia và địa phương gần 392 tỷ đồng, bình quân mỗi tỉnh 1,2 tỷ đồng/năm. Công tác khuyến công đã tập trung vào các hoạt động đào tạo, truyền nghề, gắn với giải quyết việc làm cho gần 330.000 lao động nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương “Ly nông không ly hương”, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp, hoạt động khuyến công đã thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu tiểu thủ công nghiệp của cả nước tăng hơn 20%, đến năm 2009 đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD
. Hoạt động khuyến công Quốc gia đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn xác định hướng đầu tư đúng, có hiệu quả thông qua chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho hơn 17.000 lượt chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Tổ chức đào tạo, tập huấn về khởi sự doanh nghiệp cho gần 10.000 học viên có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đã giúp cho hơn 1.000 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất.

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề nông thôn một cách hiệu quả và bền vững chính là hướng đi tích cực để góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện nay.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP  NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI

CỦA TỈNH TÂY NINH

1. Thực trạng ngành công nghiệp Tây Ninh

Ngành công nghiệp Tây Ninh thời gian qua đã khai thác được các tiềm năng sẵn có về nguyên liệu nông sản, khoáng sản, lao động. Nhiều doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, trang thiết bị nên đã giảm được giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Các nhà máy đường lớn vẫn hoạt động hiệu quả, ngoài ra còn xây dựng được hệ thống cơ sở chế biến nông sản tại các vùng chuyên canh. Các khu, cụm công nghiệp từng bước được đưa vào hoạt động, thu hút nhiều dự án đầu tư vào sản xuất. Riêng Khu công nghiệp Trảng Bàng năm 2009 chiếm tỷ trọng 31,2% trong toàn ngành công nghiệp tỉnh, năm 2010 sơ bộ đạt 33,9%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2010 (theo giá cố định 1994) cao gấp 5,13 lần so với năm 2000 và gấp 2,26 lần so với năm 2005. Khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện chiếm ~37,4% và khu vực công nghiệp Nhà nước Trung ương chiếm ~19,1% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh. 

Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp cả thời kỳ 2001-2010 tương đối ổn định, ở mức 40-41%, trong đó khối ngành Khai thác (đá, than bùn, cát...) đạt cao hơn hai khối ngành Chế biến, Chế tạo và Sản xuất, phân phối điện, nước, khí gas.

1.1. Cơ sở sản xuất công nghiệp
Tăng trưởng số lượng cơ sở ở các lĩnh vực dệt - may, giấy, hóa chất - cao su - plastic và sản xuất máy móc thiết bị khá cao. Ngược lại, các lĩnh vực khai khoáng, gỗ - lâm sản và sản xuất, sửa chữa xe có động cơ bị giảm mạnh. Trong lĩnh vực chế biến nông sản, số lượng cơ sở giảm nhiều ở ngành Chế biến củ mì khi các nhà máy có công suất lớn đi vào hoạt động.
BẢNG 1: CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH

                                                                                                                        Đơn vị: Cơ sở

	
	Năm
2005
	Năm
2007
	Năm 2010                  (sơ bộ)

	Khai khoáng
	30
	37
	22

	Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống
	3.257
	3.000
	3.073

	Sản xuất sản phẩm dệt
	20
	38
	70

	Sản xuất trang phục
	883
	1163
	1.288

	Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da
	57
	79
	77

	Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản 
	1.901
	830
	768

	Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy
	2
	10
	8

	Xuất bản, in và sao bản ghi
	33
	32
	79

	Sản xuất hóa chất
	9
	95
	93

	Sản xuất sản phẩm cao su và plastic
	15
	27
	30

	Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại
	237
	278
	240

	Sản xuất kim loại
	3
	7
	9

	Sản xuất các sản phẩm từ kim loại
	931
	837
	831

	Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu
	-
	3
	7

	Sản xuất thiết bị điện, điện tử
	4
	25
	35

	Sản xuất sửa chữa xe có động cơ
	39
	10
	3

	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	5
	13
	6

	Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sản xuất sản phẩm khác chưa phân vào đâu
	442
	512
	585

	Sản xuất sản phẩm tái chế
	-
	-
	14

	Sản xuất và phân phối điện, gas
	1
	2
	2

	Sản xuất và phân phối nước
	1
	4
	2

	Cộng
	7.870
	7.002
	7.242


Nguồn: Niên giám Thống kê Tây Ninh 2010

1.2. Lao động công nghiệp
Tăng trưởng số lượng lao động ở các lĩnh vực dệt - may, hóa chất - cao su - plastic, sản xuất máy móc thiết bị cũng tương xứng với số tăng cơ sở sản xuất. Riêng lĩnh vực sản phẩm từ kim loại, giấy và sản xuất, sửa chữa xe có động cơ thì số lượng lao động giảm mạnh. Một vấn đề mang tính bức thiết là thiếu cán bộ quản lý kinh doanh giỏi và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề. Phần lớn các doanh nghiệp phải tự đào tạo tay nghề cho người lao động, kể cả số sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

BẢNG 2: LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH

                                                                                                                 Đơn vị: Người

	
	Năm
2005
	Năm 2007
	Năm 2010                  (sơ bộ)

	Khai khoáng
	467
	393
	315

	Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống
	16.448
	14.562
	14.089

	Sản xuất sản phẩm dệt
	423
	1.692
	3.879

	Sản xuất trang phục
	10.931
	15.496
	23.395

	Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da
	7.672
	8.781
	8.410

	Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản 
	4.896
	2.624
	2.468

	Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy
	91
	875
	645

	Xuất bản, in và sao bản ghi
	167
	173
	415

	Sản xuất hóa chất
	82
	481
	574

	Sản xuất sản phẩm cao su và plastic
	2.271
	2.736
	2.750

	Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại
	2.218
	2.549
	2.595

	Sản xuất kim loại
	158
	277
	363

	Sản xuất các sản phẩm từ kim loại
	4.645
	4.044
	3.343

	Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu
	-
	64
	328

	Sản xuất thiết bị điện, điện tử
	78
	125
	270

	Sản xuất sửa chữa xe có động cơ
	117
	32
	7

	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	17
	40
	20

	Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sản xuất sản phẩm khác chưa phân vào đâu
	4.409
	6.385
	7.435

	Sản xuất sản phẩm tái chế
	-
	-
	44

	Sản xuất và phân phối điện, gas
	495
	471
	535

	Sản xuất và phân phối nước
	43
	89
	48

	Cộng
	55.628
	61.889
	71.928


Nguồn: Niên giám Thống kê Tây Ninh 2010
1.3. Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất của cả ngành công nghiệp tỉnh tăng trưởng với tốc độ cao và tương đối đồng đều trong cả hai giai đoạn 2001-2005 và 2006-2010. Nếu xét riêng các nhóm ngành thì tăng nhanh nhất là Sản xuất hóa chất, Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại, Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy. Các nhóm ngành có tiềm năng tăng mạnh gồm Sản xuất kim loại, Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu, Sản xuất trang phục. Ngược lại, nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng giảm nhanh nhất là Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ.
BẢNG 3: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (GIÁ CỐ ĐỊNH 1994)
                                                                                     Đơn vị tính: Tr.đồng

	
	Năm
2005
	Năm
2007
	Năm 2010                  (sơ bộ)
	Tăng trưởng bq/n

	
	
	
	
	2001-2005
	2006-2010

	Khai khoáng
	31.746
	28.563
	27.047
	15,29%
	-3,15%

	Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống
	1.601.722
	2.081.237
	2.232.517
	9,94%
	6,87%

	Sản xuất sản phẩm dệt
	70.206
	126.468
	274.580
	21,70%
	31,36%

	Sản xuất trang phục
	194.678
	381.853
	1.250.869
	54,51%
	45,07%

	Sản xuất SP bằng da, giả da
	90.746
	134.428
	240.831
	30,31%
	21,56%

	Sản xuất SP gỗ và lâm sản
	150.030
	135.180
	143.128
	53,41%
	-0,94%

	Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy
	9.371
	70.626
	114.748
	-
	65,04%

	Xuất bản, in và sao bản ghi
	7.997
	13.029
	14.519
	-0,35%
	12,67%

	Sản xuất hóa chất
	9.975
	37.811
	182.500
	15,06%
	78,84%

	Sản xuất sản phẩm cao su và plastic
	590.530
	773.743
	781.944
	16,35%
	5,78%

	Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại
	63.922
	215.466
	1.040.173
	16,24%
	74,70%

	Sản xuất kim loại
	10.592
	63.952
	90.612
	-
	53,62%

	Sản xuất các sản phẩm từ kim loại
	262.807
	383.027
	598.224
	49,27%
	17,88%

	Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu
	6.178
	3.527
	40.578
	51,08%
	45,71%

	Sản xuất thiết bị điện, điện tử
	-
	7.969
	27.002
	
	

	Sản xuất, sửa chữa xe có động cơ
	7.189
	19.397
	1.213
	-6,13%
	-29,95%

	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	1.085
	673
	2.184
	0,24%
	15,02%

	Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sản xuất sản phẩm khác chưa phân vào đâu
	225.475
	307.934
	481.253
	77,11%
	16,37%

	Sản xuất sản phẩm tái chế
	-
	-
	1.727
	-
	-

	Sản xuất và phân phối điện, gas
	243.196
	342.905
	536.583
	16,87%
	17,15%

	Sản xuất và phân phối nước
	3.436
	5.813
	11.049
	7,99%
	26,31%

	Cộng
	3.580.881
	5.133.601
	8.093.281
	17,52%
	17,71%


Nguồn: Niên giám thống kê Tây Ninh 2010
2. Thực trạng công nghiệp nông thôn Tây Ninh

2.1. Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn

Số lượng cơ sở công nghiệp nông thôn Tây Ninh năm 2010 tuy có giảm so với năm 2005 là 709 cơ sở nhưng cao hơn năm 2007 là 168 cơ sở. Tỷ lệ số cơ sở công nghiệp nông thôn trên tổng số cơ sở công nghiệp cũng giảm từ ~96% của năm 2005 còn 94,55% vào năm 2010. Phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có quy mô rất nhỏ, hộ cá thể chiếm tỷ trọng trên 95% so tổng số
, số cơ sở đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp chỉ khoảng 4,5%. Quy mô trung bình về lao động trong một cơ sở công nghiệp nông thôn Tây Ninh năm 2007 là 2,6 người, năm 2010 sơ bộ ước là 2,75 người. 
BẢNG 4: CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÂN THEO HUYỆN VÀ THỊ XÃ

                                                                                                          Đơn vị: Cơ sở

	
	Năm 2005
	Năm 2007
	Năm 2010

	Thị xã Tây Ninh
	976
	892
	916

	Huyện Tân Biên
	398
	338
	349

	Huyện Tân Châu
	433
	382
	413

	Huyện Dương Minh Châu
	843
	746
	768

	Huyện Châu Thành
	847
	787
	793

	Huyện Hòa Thành
	1.956
	1.765
	1.802

	Huyện Gò Dầu
	821
	668
	674

	Huyện Bến Cầu
	389
	289
	307

	Huyện Trảng Bàng
	893
	812
	825

	Cộng
	7.556
	6.679
	6.847


Nguồn: Số liệu tổng hợp của nhóm soạn thảo Đề án từ nguồn Tổng điều tra cơ sở kinh tế Tây Ninh 2007, Báo cáo điều tra doanh nghiệp 2005, 2009 và Thống kê ngoài doanh nghiệp
Doanh thu bình quân một lao động thuộc phạm vi công nghiệp nông thôn năm 2007 đạt 37,6 triệu đồng, cao nhất là ở huyện Tân Biên với 47,6 triệu đồng/người và thấp nhất là ở huyện Gò Dầu với 25,6 triệu đồng/người. Năm 2010 doanh thu bình quân một lao động công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh ước đạt  trên 40 triệu đồng. 

2.2. Lao động công nghiệp nông thôn

Chuyển dịch lao động giai đoạn 2006-2010 chưa bền vững có thể là do  “cầu” về lao động nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng công nghiệp (phần nào phản ánh việc tăng năng suất lao động). Mặt khác lao động nông thôn chưa đáp ứng được về chất lượng nên tốc độ thu hút vào sản xuất công nghiệp chưa cao. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn đã thu hút được một lượng nhân lực cho phát triển nông nghiệp theo chiều sâu và mở rộng các hoạt động phi nông nghiệp khác.

BẢNG 5: LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN                                              PHÂN THEO HUYỆN VÀ THỊ XÃ

                                                                                                          Đơn vị: Người

	
	Năm 2005
	Năm 2007
	Năm 2010

	Thị xã Tây Ninh
	2.048
	1.897
	1.974

	Huyện Tân Biên
	994
	872
	976

	Huyện Tân Châu
	865
	790
	916

	Huyện Dương Minh Châu
	1.660
	1.482
	1.615

	Huyện Châu Thành
	2.353
	2.219
	2.325

	Huyện Hòa Thành
	5.858
	5.367
	5.651

	Huyện Gò Dầu
	2.296
	1.886
	1.957

	Huyện Bến Cầu
	770
	589
	983

	Huyện Trảng Bàng
	2.318
	2.528
	2.412

	Cộng
	19.162
	17.630
	18.809


Nguồn: Số liệu tổng hợp của nhóm soạn thảo Đề án từ nguồn Tổng điều tra cơ sở kinh tế Tây Ninh 2007, Báo cáo điều tra doanh nghiệp 2005, 2009 và Thống kê ngoài doanh nghiệp

Nếu xét trên trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật và thể lực của người lao động, có thể nói rằng vẫn còn khoảng cách khá xa về mặt chất lượng lao động giữa nông thôn và thành thị. Khoảng cách này lớn hơn khi xem xét ở các loại lao động có trình độ cao. Trình độ văn hóa phổ biến của lao động nông thôn là ở mức tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở. Số người này chiếm tới trên 60% lao động ở nông thôn. 
Chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp khó khăn hơn sang khu vực dịch vụ do chất lượng lao động nhìn chung vẫn còn thấp. Những lao động này chưa có đủ trình độ chuyên môn và khả năng nắm bắt nghề nghiệp nên chưa đáp ứng được yêu cầu của khu vực công nghiệp đang phát triển ngay tại địa phương. Cũng do trình độ văn hóa và chuyên môn thấp, nhiều lao động nông nghiệp dôi dư khi xây dựng các khu công nghiệp không thể tìm được việc làm. Người quản lý các cơ sở công nghiệp nông thôn có trình độ cao đẳng, đại học và tương đương chỉ chiếm 0,23%. Về lao động, số người đã qua đào tạo khoảng 45%, số được đào tạo nghề là 35%. 

2.3. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn 

BẢNG 6: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
 (THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 1994)
                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Năm    2005
	Năm    2007
	Năm 2010                  (sơ bộ)
	Tăng trưởng bq/n(%)

	
	
	
	
	2001-2005
	2006-2010

	Khai khoáng
	31.747
	28.566
	20.285
	15,29
	-8,57

	Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống
	400.235
	410.849
	447.652
	5,13
	2,26

	Sản xuất sản phẩm dệt
	23.511
	42.086
	96.829
	21,81
	32,72

	Sản xuất trang phục
	32.578
	63.824
	182.980
	54,63
	41,22

	Sản xuất SP bằng da, giả da
	30.256
	45.123
	82.132
	30,32
	22,11

	Sản xuất SP gỗ và lâm sản 
	75.019
	67.435
	71.554
	53,42
	-0,94

	Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy
	9.371
	10.626
	24.748
	-
	21,44

	Xuất bản, in và sao bản ghi
	7.997
	13.029
	14.519
	-0,35
	12,67

	Sản xuất hóa chất
	9.975
	18.932
	45.814
	15,06
	35,65

	Sản xuất SP cao su và plastic
	147.787
	179.940
	186.145
	15,18
	4,72

	Sản xuất sản phẩm khoáng             phi kim loại
	42.585
	107.256
	336.128
	7,17
	51,16

	Sản xuất kim loại
	5.282
	31.942
	45.627
	-
	53,92

	Sản xuất các SP từ kim loại
	131.217
	160.084
	198.032
	40,88
	8,58

	Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu
	3.085
	1.756
	13.417
	31,49
	34,18

	Sản xuất thiết bị điện, điện tử
	-
	7.969
	13.615
	-
	-

	Sản xuất s/c xe có động cơ
	3.583
	9.724
	1.208
	-6,19
	-19,54

	SX phương tiện vận tải khác
	1.085
	673
	2.184
	0,24
	15,02

	Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; SXSP khác chưa phân vào đâu
	112.686
	154.005
	191.415
	54,17
	11,18

	Sản xuất sản phẩm tái chế
	-
	-
	1.727
	-
	-

	Cộng
	1.067.999
	1.353.819
	1.976.011
	15,65
	13,10


Nguồn: Nhóm soạn thảo Đề án

Tốc độ tăng trưởng chung của công nghiệp nông thôn Tây Ninh giai đoạn 2006-2010 giảm hơn so với giai đoạn 2001-2005. Các nhóm ngành có giá trị sản xuất lớn đều giảm tốc độ tăng trưởng, chỉ trừ nhóm ngành sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại (vật liệu xây dựng).

2.4. Tỷ lệ giá trị sản xuất

BẢNG 7: TỶ LỆ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (TÍNH THEO GIÁ CĐ 1994)

                                                                                             Đơn vị tính: %

	
	Năm  2005
	Năm 2007
	Năm 2010                  (sơ bộ)

	
	
	
	

	Khai khoáng
	100,00
	100,00
	74,96

	Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống
	24,99
	19,74
	20,05

	Sản xuất sản phẩm dệt
	33,49
	33,28
	35,26

	Sản xuất trang phục
	16,73
	16,71
	14,63

	Sản xuất SP bằng da, giả da
	33,34
	33,57
	34,10

	Sản xuất SP gỗ và lâm sản 
	50,00
	49,89
	49,99

	Sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy
	100,00
	15,05
	21,57

	Xuất bản, in và sao bản ghi
	100,00
	100,00
	100,00

	Sản xuất hóa chất
	100,00
	50,07
	25,10

	Sản xuất SP cao su và plastic
	25,03
	23,26
	23,81

	Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại
	66,62
	49,78
	32,31

	Sản xuất kim loại
	49,87
	49,95
	50,35

	Sản xuất các sản phẩm từ kim loại
	49,93
	41,79
	33,10

	Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu
	49,94
	49,79
	33,06

	Sản xuất thiết bị điện, điện tử
	
	100,00
	50,42

	Sản xuất sửa chữa xe có động cơ
	49,84
	50,13
	99,59

	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	100,00
	100,00
	100,00

	Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sản xuất sản phẩm khác chưa phân vào đâu
	49,98
	50,01
	39,77

	Sản xuất sản phẩm tái chế
	-
	-
	100,00

	Tỷ lệ tổng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn / tổng giá trị sản xuất công nghiệp
	29,83
	26,37
	24,42


Nguồn: Nhóm soạn thảo Đề án

Số liệu của bảng trên phần nào cho thấy sự chuyển dịch của sản xuất một số nhóm ngành vào khu, cụm công nghiệp tập trung hoặc sang thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ví dụ nhóm hóa chất, giấy...). 

BẢNG 8: CƠ CẤU NỘI BỘ CỦA GIÁ TRỊ SẢN XUẤT                                           CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN (theo giá cđ 1994)

                                                                                                      Đơn vị tính: %

	
	Năm 2005
	Năm 2007
	Năm 2010 (sơ bộ)

	Khai khoáng
	2,89
	2,02
	1,34

	Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống
	36,67
	30,68
	22,15

	Sản xuất sản phẩm dệt
	2,23
	3,09
	4,85

	Sản xuất trang phục
	3,07
	4,52
	9,08

	Sản xuất SP bằng da, giả da
	2,80
	3,24
	4,07

	Sản xuất SP gỗ và lâm sản 
	7,23
	4,92
	3,60

	Sản xuất giấy và các SP bằng giấy
	0,85
	0,75
	1,23

	Xuất bản, in và sao bản ghi
	0,73
	0,92
	0,72

	Sản xuất hóa chất
	0,91
	1,52
	2,29

	Sản xuất SP cao su và plastic
	13,69
	12,71
	9,60

	Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại
	4,18
	8,01
	17,22

	Sản xuất kim loại
	0,51
	2,69
	2,31

	Sản xuất các sản phẩm từ kim loại
	12,74
	11,27
	10,08

	Sản xuất máy móc t/bị chưa phân vào đâu
	0,29
	0,13
	0,70

	Sản xuất thiết bị điện, điện tử
	-
	0,56
	0,69

	Sản xuất sửa chữa xe có động cơ
	0,36
	0,70
	0,06

	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	0,10
	0,05
	0,11

	Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sản xuất sản phẩm khác chưa phân vào đâu
	10,76
	12,22
	9,82

	Sản xuất sản phẩm tái chế
	-
	-
	0,09

	Cộng
	100
	100
	100


Nguồn: Nhóm soạn thảo Đề án

Giai đoạn 2006-2010, tỷ trọng của nhóm ngành Sản xuất, chế biến thực phẩm đồ uống trong giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn giảm mạnh nhất,  nhóm ngành Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại có tỷ trọng tăng nhanh nhất.                                                                 

2.5. Sản phẩm công nghiệp nông thôn

Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: Sản phẩm tiêu biểu trong nhóm này gồm có bột củ mì (sắn), hạt điều nhân, cao su sơ chế, bánh kẹo và thực phẩm tiêu dùng các loại. Đây là nhóm có tỷ lệ giá trị gia tăng cao vì sử dụng nhiều nguyên liệu tại chỗ và tận dụng được nguồn nhân lực rẻ địa phương. Bột củ mì ở Tây Ninh phát triển đã khá lâu, trở thành sản phẩm truyền thống với tốc độ tăng trưởng cao nhiều năm gần đây. Tổng công suất chế biến hiện đạt ~3.600 tấn bột/ngày, trong đó các cơ sở có vốn nước ngoài chiếm khoảng 30%. 
BẢNG 9: SẢN LƯỢNG BỘT CỦ MÌ TÂY NINH

                                                                                                              Đơn vị: Tấn

	
	Năm 2005
	Năm

2007
	Năm 2010 (sơ bộ)

	Tổng sản lượng
	291.965
	441.945
	492.044

	Riêng công nghiệp nông thôn
	209.676
	377.590
	422.135


Nguồn: Niên giám thống kê Tây Ninh 2010 và tổng hợp của nhóm soạn thảo Đề án
- Tính đến năm 2010, công nghiệp nông thôn có 78 cơ sở chế biến củ mì đang hoạt động, trong đó có 4 cơ sở đạt công suất 100-200 tấn/ngày. Các nhà máy chế biến tập trung chủ yếu ở các huyện Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu và tại thị xã Tây Ninh. Giá trị sản xuất (theo giá cố định 1994) chiếm tỷ trọng ~30% của lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống. Tổng giá trị xuất khẩu tinh bột củ mì tăng từ 13,08 triệu USD (năm 2005) lên 31,77 triệu USD (năm 2010), thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc.

- Hạt điều nhân được chế biến nhiều tại Tây Ninh từ năm 2000, đến năm 2005 đã đạt sản lượng hơn 8.700 tấn, trong đó xuất khẩu gần 5.000 tấn. Năm 2010, công nghiệp nông thôn Tây Ninh có 10 cơ sở chế biến điều nhân với khoảng 2.500 lao động, sản lượng ~12.000 tấn, tỷ lệ thủ công trong chế biến chiếm trên 30%. Vài năm gần đây, nguồn nguyên liệu ngoài thu mua nội địa còn nhập khẩu từ các nước châu Phi, và từ Campuchia. Tổng giá trị xuất khẩu hạt điều nhân tăng từ 22,11 triệu USD (năm 2005) lên 49,16 triệu USD (năm 2010), thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU. 

- Mủ cao su thành phẩm là một thế mạnh của Tây Ninh. Tính đến năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 34 cơ sở công nghiệp nông thôn với 35 nhà máy chế biến và ~2.200 lao động, tổng công suất thiết kế 105.000 tấn quy khô/năm (có 01 dây chuyền mủ kem latex). Các nhà máy chế biến tập trung ở vùng nguyên liệu huyện Tân Châu và Tân Biên. Tổng giá trị xuất khẩu tăng từ 47,41 triệu USD (năm 2005) lên 150,06 triệu USD (năm 2010), thị trường tiêu thụ chủ yếu là Trung Quốc, ngoài ra còn xuất đi Malaysia, EU và một phần tiêu thụ trong nước. Chưa có số liệu về tỷ lệ sản phẩm của cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

- Sản phẩm cao su công nghiệp cũng được chú ý phát triển trên địa bàn tỉnh, gồm vỏ, ruột xe đạp, xe gắn máy và xe ôtô, găng tay cao su phục vụ trong ngành y tế, trục cao su dùng trong sản xuất và tiêu dùng… Tuy nhiên, công nghiệp nông thôn chỉ có 3 cơ sở ngoài quốc doanh với sản lượng ~5 triệu ruột xe mỗi năm. Tổng giá trị xuất khẩu tăng từ 35,03 triệu USD (năm 2005) lên 83,63 triệu USD (năm 2010), thị trường chủ yếu là Trung Quốc.

- Hàng chế biến nông sản khác như muối, bánh kẹo và thức ăn gia súc tuy chưa có số liệu chi tiết nhưng qua khảo sát của nhóm soạn thảo Đề án có thể đánh giá tỷ trọng công nghiệp nông thôn ở mức 75-80%.

Nhóm sản phẩm dệt - may: Đây là nhóm sử dụng nhiều nguyên, phụ liệu nhập khẩu và chủ yếu là thực hiện khâu gia công nên tỷ lệ giá trị gia tăng không cao. Đến năm 2010 có 896 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia sản xuất hàng dệt may phục vụ tiêu dùng trong nước và gia công cho xuất khẩu. Tổng giá trị xuất khẩu tăng từ 85,14 triệu USD (năm 2005) lên 296,44 triệu USD (năm 2010).

Nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: Sản phẩm của nhóm ngành cơ khí rất đa dạng và ngày càng được cải tiến về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu nội địa. Ngoài các mặt hàng nông cụ cầm tay, kim khí tiêu dùng còn có các sản phẩm cho nhu cầu xây dựng dân dụng (khung nhà, cửa sắt, cửa nhôm, tôn cán...), thiết bị điện (mô tơ điện, dây điện...), thậm chí cả dây chuyền chế biến bột củ mì (với một số máy lẻ nhập ngoại). Tính đến năm 2010, có 850 cơ sở thuộc phạm vi công nghiệp nông thôn, trong đó có 810 cơ sở sản xuất sản phẩm từ kim loại, 26 cơ sở sản xuất thiết bị điện. Công nghiệp nông thôn chiếm trên 60% giá trị sản lượng các mặt hàng này.

Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng: Tính đến năm 2010, có 225 cơ sở thuộc phạm vi công nghiệp nông thôn hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Tổng lao động thường xuyên ~2.000 người, ngoài ra còn có lao động tham gia sản xuất mùa vụ, tay nghề thấp. Sản phẩm chủ yếu là gạch nung theo công nghệ lò tuynen hay lò Hoffmann (năm 2010 đạt gần 430 triệu viên), xi măng đúc sẵn như ống cống, trụ rào, cột điện... 

Nhóm đá, cát, sỏi xây dựng: Là nhóm sản phẩm tuy có tỷ trọng thấp nhưng có tỷ lệ VA/GO khá cao. Đến năm 2010 có 5 cơ sở khai thác đá và 12 cơ sở khai thác cát, sỏi thuộc phạm vi công nghiệp nông thôn đang hoạt động. 

Nhóm gỗ và lâm sản chế biến: Hiện có 732 cơ sở sản xuất với ~2.200 lao động thuộc phạm vi công nghiệp nông thôn, mật độ cao tập trung ở hai huyện Hòa Thành và Trảng Bàng. Sản phẩm từ gỗ gồm gỗ xẻ, ván ép, hàng mộc gia dụng xuất khẩu, giường, salon, bàn ghế, tủ thờ... cho tiêu dùng nội địa, nguyên liệu nhập khẩu là chính. Lâm sản gồm có nón chằm, mây tre đan lát, bàn ghế trúc, tầm vông..., 70% lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ.

Nhóm các sản phẩm khác: Sản phẩm công nghiệp nông thôn còn có võng, lưới, dây thừng, bao bì, giấy vàng mã, đồ nhựa, sản phẩm tái chế, hàng thủ công mỹ nghệ... 

2.6. Thực trạng công nghệ trong một số lĩnh vực sản xuất  

Về chế biến bột củ mì: Các nhà máy có quy mô công nghiệp được đầu tư máy móc thiết bị khá hiện đại. Các cơ sở chế biến công suất nhỏ phần lớn còn sử dụng công nghệ truyền thống (hồ lắng → máng lắng) do đó chất lượng bột chưa cao, không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Trình độ công nghệ và máy móc thiết bị nói chung đạt trung bình tiên tiến so với trong khu vực, còn khoảng 19% đạt mức trung bình và lạc hậu. Công tác xử lý chất thải, thu hồi khí biogas nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bắt đầu được chú trọng, các nhà máy đã đầu tư thực hiện dự án “Cơ chế Phát triển sạch” (CDM), cung ứng chứng chỉ “Giảm phát thải được chứng nhận” (CERs).

Về chế biến hạt điều: Trình độ công nghệ chỉ ở mức trung bình so với khu vực. Sản phẩm sau chế biến còn có dầu hạt điều. 

Về chế biến mủ cao su và cao su thành phẩm: Nhìn chung trình độ công nghệ chỉ ở mức trung bình so khu vực.

Về sản xuất vật liệu xây dựng: Đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ và trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất nên chất lượng sản phẩm từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các cơ sở sản xuất có trình độ công nghệ từ trung bình trở lên đang chiếm ưu thế. 
Về chế biến gỗ và lâm sản: Trình độ công nghệ chỉ ở mức trung bình và lạc hậu so với khu vực. Các công đoạn tiện, bào, khoan, đánh bóng... có sử dụng máy chuyên dùng, còn lại phải sử dụng lao động thủ công.

2.7. Đánh giá thành tựu 
- Sự phát triển của công nghiệp nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng hiệu quả hơn. Tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh và ổn định. 

- Sự phát triển của công nghiệp nông thôn đã góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Một số chuyên ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn được đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu chế biến sâu.

- Sự phát triển của công nghiệp nông thôn thúc đẩy sự phát triển văn hóa xã hội ở nông thôn.

- Sự phát triển của công nghiệp nông thôn đã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất là trước những tác động mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển và tăng trưởng theo hướng bền vững. Giá trị sản xuất công nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước, tạo nguồn cung hàng hóa cho tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và tạo việc làm cho nhiều lao động. Số lượng hàng hóa sản xuất ra ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, được khách hàng và người tiêu dùng chấp nhận, một số mặt hàng đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước và ngoài nước.

2.8. Những tồn tại

Có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển nhưng công nghiệp Tây Ninh đang phải đối mặt với nhiều thách thức về rào cản thương mại (TBT), quy mô, nguồn vốn, nhân lực, nguồn nguyên liệu và cơ sở hạ tầng cho sản xuất... Hạn chế cần khắc phục trong quá trình phát triển công nghiệp nông thôn gồm: Duy trì tốc độ tăng trưởng chung, bảo đảm thông tin kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng tốc các ngành có lợi thế so sánh, nâng thu nhập của lao động và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. 

BẢNG 10:  KHÓ KHĂN CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
                                                                                              

 Đơn vị: %

	Khó khăn
	Sản xuất  chế biến thực phẩm
	Sản xuất  vật liệu xây dựng
	Sản xuất  hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ
	Bình quân

	Thiếu vốn
	70,0
	48,0
	60,5
	62,5

	Thiếu nhà xưởng, đất đai
	60,0
	40,0
	70,0
	58,0

	Thiếu năng lực pháp lý
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	Thiếu thiết bị  công nghệ
	40,0
	50,0
	34,0
	41,0

	Thiếu thị trường tiêu thụ 
	25,0
	15,0
	20,0
	22,0

	Thiếu thiết bị xử lý môi trường
	66,0
	40,0
	90,0
	65,0


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra

- Về năng lực pháp lý: Doanh nghiệp Tây Ninh phần lớn có quy mô nhỏ và vừa, về nền tảng ý thức pháp luật còn mỏng. Thiếu kiến thức về các yêu cầu chính xác của rào cản thương mại (TBT) là khó khăn lớn của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng. Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ cũng gây ra sự “Mơ hồ” trong các thông tin với doanh nghiệp. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật... cần được dịch ra tiếng Việt để doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu. 

- Thiếu thông tin thị trường: Hầu hết các doanh nghiệp chưa đủ thông tin về thị trường, ra quyết định theo kinh nghiệm và theo cảm tính là chủ yếu. Chính vì thế khi tiếp cận với thế giới và hội nhập quốc tế thì doanh nghiệp còn bỡ ngỡ trong việc tiếp cận thông tin pháp luật thương mại của các nước mà Việt Nam tham gia ký kết. Chưa đẩy mạnh ứng dụng chiến lược marketing tổng thể hoặc marketing đa dạng sản phẩm và đa thương hiệu; chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh, xúc tiến thương mại.

- Về nguồn nguyên, vật liệu: Phần lớn các doanh nghiệp chế biến chưa thiết lập được nguồn nguyên liệu ổn định, mà sản xuất đến đâu thu mua đến đó, nên những khi khan hiếm nguyên liệu, họ thường phải “Ăn đong” nguyên liệu và chất lượng nguồn nguyên liệu bị giảm cấp do thường bị pha trộn tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng và khó sản xuất đủ theo nhu cầu đặt hàng.

- Công tác quản lý phát triển công nghiệp theo quy hoạch: Vừa thiếu các quy hoạch chuyên ngành, vừa chồng chéo các lĩnh vực.

- Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp: Chất lượng các khóa đào tạo nghề cho lao động ở khu vực tái định cư không đáp ứng được yêu cầu của khu công nghiệp. Vấn đề đặt ra là cần xác định rõ đối với mỗi loại đối tượng dạy nghề cần có một chương trình riêng phù hợp. Tương ứng với mỗi khóa đào tạo này, cũng cần có số lượng và chất lượng giáo viên cho phù hợp. Nói một cách khác, việc đào tạo và hướng nghiệp ở các khu vực cần đi vào thực chất nhưng nhiều địa phương còn lúng túng không biết đào tạo nghề gì. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại cho rằng họ phải tự đào tạo nhiều hơn vì ngay cả thu nhận công nhân đã qua đào tạo khi về doanh nghiệp đều phải đào tạo lại. Có thể nói rằng hiện nay vai trò của giáo dục và đào tạo thấp có phần đóng góp của cả hai phía, hệ thống đào tạo và thực tế công việc.

- Nhận thức về tầm quan trọng của kênh phân phối của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế; phân phối sản phẩm chủ yếu qua đại lý cấp I (đa cấp) và phần lớn các doanh nghiệp không xây dựng được mạng lưới phân phối trực tiếp ở nước ngoài. Việc tạo lập thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp còn xem nhẹ, chưa thực sự coi thương hiệu là tài sản của doanh nghiệp. Tình trạng “Mạnh ai nấy làm” giữa các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nói chung còn phổ biến, làm giảm khả năng liên kết, giảm bớt sức mạnh của cả cộng đồng doanh nghiệp. 

- Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp còn chưa hoàn chỉnh, đồng bộ.  Số lượng doanh nghiệp xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng còn ít.

- Tiềm lực về tài chính: Hạn chế, vốn đầu tư ban đầu ít, vốn lưu động lại càng ít. Thiếu vốn dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp không có điều kiện để lựa chọn các mặt hàng có chất lượng cao trong kinh doanh, đầu tư vào đổi mới các thiết bị, công nghệ kinh doanh.

- Thiếu những cở sở hạ tầng phù hợp như lao động kỹ thuật có trình độ cao, sản phẩm bổ trợ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ bưu chính, ngân hàng, y tế... Bên cạnh đó, các loại, chất lượng và chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng đã có ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là ô nhiễm không khí và nước trong các khu, cụm công nghiệp. Hơn nữa, công nghiệp là lĩnh vực sử dụng nhiều tài nguyên không thể tái tạo được, nếu sử dụng kém hiệu quả thì trong tương lai sẽ không còn nguyên liệu cho sản xuất, ví dụ như khai thác khoáng sản tràn lan, lãng phí hay để khoai mì lấn át cây mía và các cây khác, làm hỏng đất trồng.

3. Động thái phát triển của các hoạt động kinh tế liên quan

3.1. Tăng trưởng chung của nền kinh tế
Nền kinh tế tỉnh Tây Ninh đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. 

BẢNG 11: CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GIÁ THỰC TẾ)
                                                                                                                    Đơn vị: %

	
	Năm 2005
	Năm 2007
	Năm 2010

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	41,2
	38,2
	38,07

	Công nghiệp
	23,46
	24,83
	27,22

	Xây dựng
	2,63
	2,85
	2,64

	Dịch vụ
	32,71
	34,12
	32,07


Nguồn: Niên giám thống kê Tây Ninh 2010

Suy thoái kinh tế thế giới năm 2008-2010 đã tác động nhiều mặt đến Việt Nam. Nhờ những giải pháp cấp bách mà Chính phủ đưa ra nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, kinh tế nước ta nói chung và Tây Ninh nói riêng tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá cả leo thang và lạm phát cao gây ảnh hưởng lớn đến đầu tư cho sản xuất và thu nhập thực tế của người dân, trong đó có nông dân. 

BẢNG 12: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (GDP THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 1994)
                                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng

	
	Năm
2005
	Năm
2007
	Năm 
2010
	Tăng trưởng

bq/n

	
	
	
	
	2001-2005
	2006-2010

	Tổng GDP
	6.698.696
	9.208.836
	12.988.928
	14,03%
	14,16%

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	2.562.170
	2.962.060
	3.481.497
	9,13%
	6,32%

	Công nghiệp
	1.476.498
	2.098.085
	3.289.887
	18,55%
	17,38%

	Xây dựng
	202.173
	321.358
	472.668
	18,73%
	18,51%

	Dịch vụ
	2.457.855
	3.827.333
	5.744.876
	17,38%
	18,51%


Nguồn: Niên giám thống kê Tây Ninh 2010

3.2. Dịch vụ công nghiệp (cơ giới hóa, sửa chữa máy móc thiết bị)
Lĩnh vực cơ khí còn yếu. Sản xuất kim loại chủ yếu sử dụng công nghệ lò trung tần xuất xứ từ Trung Quốc luyện phôi thép từ sắt phế liệu. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại chủ yếu là gia công, lắp ráp các sản phẩm tiêu dùng và xây dựng dân dụng. Sản xuất thiết bị quy mô sản xuất nhỏ, các cơ sở chủ yếu gia công chế tạo các phụ tùng thay thế thông dụng theo đơn đặt hàng. Sản xuất sửa chữa xe có động cơ chủ yếu là sửa chữa nhỏ. Toàn ngành có 4.664 lao động trong phạm vi công nghiệp nông thôn.

3.3. Nông nghiệp 
Tây Ninh đã hình thành được các vùng chuyên canh cây công nghiệp tiềm năng đa dạng, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, sản lượng tương đối ổn định, năng suất được cải thiện. Hiện nay có 3 loại cây trồng đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng là khoai mì, mía và đậu phộng, ngoài ra lúa còn đứng đầu vùng Đông Nam bộ. Cây cao su, cây điều và thuốc lá cũng là những cây công nghiệp chủ lực của tỉnh, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản hàng hóa.

3.4. Xây dựng và giao thông
Việc cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu kéo theo sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và xã hội của các cộng đồng dân cư.

Đường Xuyên Á (quốc lộ 22) chạy qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài 28,5 km, nối TP Hồ Chí Minh với Campuchia thông qua của khẩu quốc tế Mộc Bài đã được nâng cấp mở rộng toàn tuyến, đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng. Quốc lộ 22B là tuyến chạy dọc tỉnh từ Nam lên Bắc, bắt đầu từ thị trấn Gò Dầu đến cửa khẩu Xa Mát dài 87,675 km, đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III trở lên. Đây là 2 tuyến đường chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của địa phương và khu vực. Bên cạnh đó, Tây Ninh hiện đã có 100% xã có đường nhựa đến tận xã. Tổng chiều dài đường bộ của tỉnh là 4.779,175 km, trong đó đường quốc lộ đi qua tỉnh là 137,875 km, đường tỉnh lộ là 716,04 km, đường huyện thị xã là 1.065,26 km, còn lại là đường giao thông nông thôn. Đường beton nhựa 314,28 km (7%); đường đá dăm nhựa 925,24 km (19,3%); đường cấp phối sỏi đỏ 1.356,04 km (28,26%); đường đất 2.183,64 km (45,5%). Tỉnh có khoảng 120 cầu với tổng chiều dài 3.603 m. Đường cao tốc nối cửa khẩu Mộc Bài với đường vành đai 3 về các tỉnh Tây Nam bộ, ra cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành… đang được triển khai. Tây Ninh cũng đang có kế hoạch để nối tiếp đường cao tốc này lên thị xã Tây Ninh.

Đường thủy gồm 2 tuyến chính là tuyến sông Sài Gòn và tuyến sông Vàm Cỏ Đông. Cả 2 tuyến này sẽ được đầu tư để đạt tiêu chuẩn cấp III toàn tuyến. Hiện đang từng bước hiện đại hóa hệ thống báo hiệu, phao tiêu và thông tin liên lạc. Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 21 vị trí cảng, 75 bến (11 cảng, 54 bến tổng hợp; 03 cảng, bến xăng dầu; 07 cảng, 18 bến vật liệu xây dựng) với tổng công suất thiết kế của hệ thống cảng, bến đường thuỷ là 17,4 triệu tấn/năm.

3.5. Điện, nước và thông tin liên lạc

Điện là động lực quan trọng kéo theo nhiều ngành công nghiệp khác phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về sản lượng điện giai đoạn 2006-2009 là 20,44%. Tỷ trọng điện thương phẩm có xu hướng tăng dần trong thành phần công nghiệp, xây dựng và giảm dần thành phần quản lý và tiêu dùng dân cư, điều này cho thấy những năm gần đây xu hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh khá mạnh. Sản lượng điện bình quân đầu người năm 2005 là 456 kWh, năm 2008 là 711kWh. Các khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất là huyện Trảng Bàng, Bến Cầu, Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên do có sự đóng góp lớn của các phụ tải tập trung là các khu công nghiệp, khu thương mại - đô thị, các nhà máy chế biến có công suất lớn trên địa bàn. Tính đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh 100% số xã, phường, thị trấn có sử dụng điện lưới Quốc gia. Trong đó: Số hộ dân có điện là 270.694 hộ, đạt tỷ lệ 99,10%; số hộ nông thôn có điện là 213.761 hộ, đạt tỷ lệ 98,95%. Hệ thống điện lưới Quốc gia đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho các khu, cụm công nghiệp tập trung, sẵn sàng cung cấp điện cho sản xuất của các nhà đầu tư tại Tây Ninh. 
Nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất các khu đô thị, nông thôn được lấy từ hai nguồn nước ngầm và nước sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng. Tỉnh đang đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp nước máy ở các trung tâm như thị xã Tây Ninh, Hòa Thành, thị trấn Trảng Bàng và thị trấn Gò Dầu. Đồng thời tỉnh cũng đang xây dựng hệ thống cấp nước tại các thị trấn Châu Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu, Tân Biên, Tân Châu. Hệ thống cung cấp nước sạch ở Tây Ninh còn nhiều hạn chế. Khả năng cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp còn ở mức thấp. Cần có kế hoạch xây dựng mới và nâng cấp nhà máy nước phục vụ các khu cụm công nghiệp và các cụm dân cư mới đang hình thành.

Lĩnh vực thông tin liên lạc, hoạt động internet và bưu điện của tỉnh đang từng bước được đầu tư theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tuy nhiên chất lượng dịch vụ và quy mô còn chưa thật sự đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của các ngành kinh tế.
3.6. Du lịch 

Tây Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với những tài nguyên thiên nhiên và nhân văn có giá trị: Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, cụm các di tích cơ quan Trung ương trực tiếp lãnh đạo cách mạng Miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh... 

Với lượng khách du lịch hàng năm hơn hai triệu lượt và theo đó là nhu cầu quà tặng, quà lưu niệm, du lịch đã trở thành một kênh tiêu thụ và xuất khẩu tại chỗ quan trọng của sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Cần kết hợp đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp du lịch tổng hợp với sự tham gia của các nghề, làng nghề truyền thống của Tây Ninh.

3.7. Làng nghề 

Tây Ninh hiện có 23 làng nghề tiểu thủ công nghiệp với khoảng 30 loại ngành nghề
, trong đó có một số làng nghề, sản phẩm truyền thống phát triển lâu đời qua nhiều thế hệ với thị trường không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài như: Nghề làm bánh tráng phơi sương; chế biến khoai mì; nghề làm muối ớt, muối tôm; nghề rèn nông cụ cầm tay; nghề làm giường ghế mây, tre, trúc; nghề se nhang; chằm nón; nghề đúc gang, nhôm; nghề mộc gia dụng; nghề may; sản xuất gạch; cơ khí nhỏ... Do những đặc điểm về bí quyết nghề nghiệp, thị trường tiêu thụ… nên khả năng phát triển mạnh làng nghề bị hạn chế. Cần tập trung phát triển một số nghề truyền thống như mây tre đan, bánh tráng, làm nhang, mộc gia dụng…, đồng thời phát triển một số nghề mới như chế biến rau quả, sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ nông thôn. Một số nghề như rèn, đúc gang… có xu thế tự mai một, còn một số nghề như đan nón, nấu rượu… phải giảm qui mô sản xuất và thay đổi sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thị trường.

3.8. Khu, cụm công nghiệp
BẢNG 13: TÌNH HÌNH CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

	TT
	Khu, cụm công nghiệp


	Tổng diện tích theo quy hoạch (ha)
	Đất công nghiệp (ha)
	Ghi chú

	A
	Khu công nghiệp,   khu chế xuất
	5,642,28
	
	

	
	Huyện Trảng Bàng
	
	
	

	1
	Trảng Bàng                        (xã An Tịnh)
	190,76
	190,76
	Đã lấp đầy

	2
	Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 3        (xã An Tịnh)
	202,67
	202,67
	Đã cho thuê ~175 ha

	3
	Bourbon - An Hòa           (xã An Hòa)
	1.020
	760
	Chủ đầu tư: Cty CP Bourbon An Hòa; đã cho thuê 32 ha

	4
	Phước Đông - Bời Lời (xã Phước Đông - Bời Lời)
	2.850
	2.190
	Chủ đầu tư: Tập đoàn Cao su Việt Nam đang đền bù, giải phóng mặt bằng

	5
	Bàu Hai Năm               (xã Gia Lộc)
	191
	154,4
	Đang xúc tiến đầu tư

	6
	Gia Bình                              (xã Gia Bình)
	200
	
	Cty CP Đầu tư xây dựng Liên Thành đang đầu tư hạ tầng

	
	Huyện D. Minh Châu
	
	
	

	7
	Chà Là                             (xã Chà Là)
	200
	
	Cty International Group;  đang đầu tư hạ tầng

	
	Huyện Gò Dầu
	
	
	

	8
	Hiệp Thạnh                     (Xã Hiệp Thạnh, ấp Rạch Sơn)
	250
	
	Đang xúc tiến đầu tư

	
	Huyện Châu Thành
	
	
	

	9
	Thanh Điền                    (xã Thanh Điền)
	300
	
	Cty TNHH Hà Lan

	
	Huyện Bến Cầu
	
	
	

	10
	KCN trong khu kinh tế  cửa khẩu QT Mộc Bài
	
	
	

	
	Huyện Tân Biên
	
	
	

	11
	KCN trong khu kinh tế cửa khẩu QT Xa Mát
	237,85
	115,34
	

	B
	Cụm công nghiệp
	776,6
	
	

	
	Thị xã Tây Ninh
	
	
	

	1
	Thạnh Tân                      (xã Thạnh Tân)
	50,8
	
	Đã lập QH chi tiết

	2
	Tân Bình                        (xã Tân Bình)
	92,0
	
	Đã lập QH chi tiết

	
	Huyện Hòa Thành
	
	
	

	3
	Trường Hòa                   (xã Trường Hòa)
	93,7
	
	Đã lập QH chi tiết

	4
	Bến Kéo                          (xã Long Thành Nam)
	143,9
	
	Đã lập QH chi tiết; đã có dự án

	
	Huyện Tân Biên
	
	
	

	5
	Thanh Xuân 1                (xã Mỏ Công)
	50,0
	
	Đã có QĐ thành lập; có QH chi tiết; có dự án; QH đến năm 2020 là 126 ha

	
	Huyện Tân Châu
	
	
	

	6
	Tân Hội 1                       (xã Tân Hội)
	49,2
	
	Đã có QĐ thành lập; có QH chi tiết; có dự án đăng ký; QH đến năm 2020 là 150 ha

	7
	Tân Phú                     (xã Tân Phú)
	50
	
	Diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 200 ha

	8
	Tân Hà                        (xã Tân Hà)
	50
	
	

	
	Huyện D. Minh Châu
	
	
	

	9
	Bến Củi 1                        (xã Bến Củi)
	50
	
	Diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 100 ha

	
	Huyện Châu Thành
	
	
	

	10
	Ninh Điền                                (xã Ninh Điền)
	50
	
	Đã lập QH chi tiết

	11
	Hòa Hội                         (xã Hòa Hội)
	30
	
	Có dự án

	12
	Thành Long                    (xã Thành Long)
	37,0
	
	Đã lập QH chi tiết; có dự án đăng ký

	13
	Phước Vinh                     (xã Phước Vinh)
	30
	
	


Nguồn: Sở Công thương Tây Ninh tháng 5/2012

Tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 các khu công nghiệp ~5.642 ha, các cụm công nghiệp ~1.153,4 ha. Có 550 ha đất dự phòng cho công nghiệp tại Khu công nghiệp Hiệp Thạnh (ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu). 

3.9. Loại hình hợp tác xã

Toàn tỉnh hiện còn 11 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với 13 tỷ đồng vốn điều lệ và tổng tài sản trên 11 tỷ đồng. Số lao động trong các hợp tác xã khoảng trên 500 người, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực gia công các mặt hàng tre, tầm vông, may mặc, sản xuất gỗ lạng ván ép, sản xuất muối ớt…, thu nhập bình quân 1,5-3 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2005 đến nay, Sở Công thương đã phối hợp hỗ trợ được 04 hợp tác xã, gồm: Hỗ trợ tổ chức được 19 lớp đào tạo nghề cho 880 học viên với tổng kinh phí đào tạo 533 triệu đồng; hỗ trợ cho vay khuyến công với số tiền được được giải ngân là 900 triệu đồng. Tuy nhiên, do thị trường đầu ra bị cạnh tranh, do trình độ quản lý kém hoặc do thiếu vốn mà có đến 5 hợp tác xã đang đứng trước nguy cơ tự giải thể.

3.10. Chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành kinh tế

Về mặt lý thuyết, việc xuất hiện các nhà máy trên địa bàn nông thôn gây tác động thu hút lao động của dân cư quanh vùng, tạo thêm nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp thông qua các kênh cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm… Tuy nhiên trong một vài trường hợp cũng tùy thuộc vào ngành nghề của nhà máy và việc lao động địa phương có đáp ứng được đòi hỏi hay không. Trường hợp tiêu cực nhất là sản phẩm của nhà máy có thể cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của hộ sản xuất nhỏ lẻ, tiểu thủ công trên địa bàn, do vậy làm triệt tiêu lao động phi nông nghiệp của địa phương. Tại Tây Ninh, tỷ lệ lao động công nghiệp nông thôn so với tổng số lao động toàn ngành công nghiệp năm 2005 là 34,4%, năm 2007 giảm còn 28,5% và năm 2010 sơ bộ còn là 26,1%. Con số này cũng cho thấy nhận định vừa nêu có phần đúng trong bối cảnh các cụm công nghiệp tập trung còn chưa nhiều. 

Thực hiện Nghị định số 134/2004/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, huyện, thị tổ chức triển khai, kết quả đã đào tạo được 1.060 lao động trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia 06 đợt hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ 03 mô hình trình diễn kỹ thuật tại doanh nghiệp; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp công nghiệp nông thôn cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và một số cơ quan quản lý nhà nước; kiểm tra sát hạch tay nghề cho 381 công nhân kỹ thuật ngành công nghiệp. Bên cạnh đó Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Tây Ninh còn phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh cho 07 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn vay vốn từ Chương trình Khuyến công của tỉnh; phối hợp cùng Đài truyền hình xây dựng chương trình “Tiến tới công nghiệp hóa”.

3.11. Vấn đề liên tỉnh trong vùng

Phát triển công nghiệp nông thôn sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn, giải pháp quan trọng để tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn và phần nào giảm được áp lực tăng dân số cho các đô thị lớn. Đây là vấn đề chung đặt ra cho cả các tỉnh lân cận của Tây Ninh. 

Tỉnh Long An hiện có khoảng 9.960 cơ sở CNNT, nhiều làng nghề truyền thống như dệt chiếu, làm trống, đóng ghe tàu, đan lát, đan tre, làm bánh tráng, nấu rượu, se nhang... Các cơ sở CNNT được phân bố khắp địa bàn tỉnh, bố trí đan xen trong khu dân cư, mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp; tập trung các ngành nghề chính như chế biến lương thực, thực phẩm (chiếm khoảng 40%), cơ khí hàn tiện, rèn (chiếm khoảng 10%). Lao động khu vực CNNT khoảng 30 ngàn người (chiếm 24,5% tổng số lao động của toàn ngành công nghiệp). Giá trị sản xuất CNNT Long An năm 2009 là 832,2 tỷ đồng (giá cố định 1994). Giai đoạn 2005- 2009, giá trị sản xuất CNNT đạt mức tăng trưởng bình quân là 15,8%. Sản phẩm CNNT chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng tại địa phương và khu vực lân cận. Tuy nhiên, vấn đề thương hiệu, mẫu mã hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là vấn đề môi trường, v.v chưa được quan tâm tốt. Các làng nghề chưa được công nhận về mặt pháp lý; việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều vấn đề cần phải sớm được nghiên cứu tạo điều kiện cho CNNT phát triển. Trong những năm gần đây, một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu như các sản phẩm làm từ cây lục bình, đồ gỗ mỹ nghệ, chiếu lát... ngày càng tinh xảo, được ưa chuộng tại các thị trường như Châu Âu, Mỹ, Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu của sản phẩm CNNT năm 2005 đạt 1,57 triệu USD; năm 2009 là 6,6 triệu USD.

Chương trình Khuyến công của tỉnh Bình Dương đến năm 2012 có tổng kinh phí lên đến gần 11,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước cấp gần 7,4 tỷ đồng và các cơ sở đóng góp là 4 tỷ đồng. Nội dung của Chương trình tập trung vào 7 vấn đề chính: Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức các hoạt động học tập, khảo sát, hỗ trợ và tạo điều kiện liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế; phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin; tăng cường hoạt động của Trung tâm Khuyến công; xây dựng và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống. Mục tiêu của Chương trình Khuyến công là huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp và các dịch vụ nông thôn, ưu tiên hàng đầu cho hỗ trợ đầu tư các cơ sở công nghiệp chế biến trong đổi mới máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất để chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế. Nổi bật trong Chương trình Khuyến công của Bình Dương năm 2012 là phát triển các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống gắn với nông thôn theo hướng xuất khẩu, hoặc kết hợp việc đầu tư sản xuất các ngành nghề truyền thống với các hoạt động du lịch...
CHƯƠNG III: CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Hệ thống các văn bản pháp quy, thủ tục hành chính về phát triển công nghiệp nông thôn

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, yếu kém, đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu chỉ đạo để giải quyết trọn vẹn vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

- Nghị định số 134/2004/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. 

- Nghị định số 66/2006/NĐ-CP, ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

- Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. 

- Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 8  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công Quốc gia đến năm 2012. 

- Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT/BTC-BCT, ngày 17  tháng 06 năm 2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình Khuyến công. 

- Thông tư số 113/2006/TT-BTC, ngày 28  tháng 12  năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP. 

- Thông tư số 116 /2006/TT- BNN, ngày 18  tháng 12  năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP.

- Quyết định số 28/2007/QĐ-BCN, ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020. 


- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 12/01/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2010, có tính đến năm 2020.

- Luật Doanh nghiệp với việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp đã tạo một mặt bằng chung cho hoạt động của các doanh nghiệp ở các khu vực kinh tế khác nhau. Việc hình thành thêm nhiều doanh nghiệp mới cả ở nông thôn và thành thị đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động  nông thôn.

- Các Chương trình mục tiêu của Nhà nước như 327, 773, Chương trình 5 triệu ha rừng, Chương trình nuôi trồng thủy sản (2000-2010)... giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn, vừa tạo thêm việc làm mới kể cả việc làm phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

- Chính sách phát triển các cụm, các khu công nghiệp giúp hình thành các khu công nghiệp ở nông thôn, ảnh hưởng tới cơ cấu lại lao động nông thôn theo hướng chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp nông thôn và dịch vụ. Nhìn chung các chính sách này đã khuyến khích các ngành nghề nhiều lao động và công nghiệp chế biến nông - lâm – thủy sản, giúp tạo nhiều việc làm và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh ở nông thôn; hình thành các ngành nghề mới ở nông thôn, các hoạt động công nghiệp phụ trợ các khu công nghiệp tạo ra sự thay đổi trong cơ cấu lao động nông thôn.

- Các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp giúp cho việc khôi phục các nghề truyền thống, hình thành các làng nghề thu hút nhiều lao động ở trong vùng và các vùng  phụ cận. 

- Quyết định 143/2004/QĐ-TTg, ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DN vùa và nhỏ giai đoạn 2004-2008 trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn với các khóa về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và tăng cường kỹ năng của các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.
- Quyết định 26/2003/QĐ-TTg, ngày 17/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo đến năm 2005.

- Quyết định 06/2003/QĐ-TTg, ngày 09/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng (khóa IX) về GD-ĐT, gồm đổi mới QLNN, xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hệ thống GD-ĐT và dạy nghề, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực GD-ĐT và dạy nghề.

- Quyết định 48/2002/QĐ-TTg, ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002-2010. Mục tiêu là xây dựng mạng lưới các trường dạy nghề trên toàn quốc đảm bảo đến năm 2005 đáp ứng được 20% nhu cầu học nghề dài hạn và 84% nhu cầu học nghề ngắn hạn cho người lao động; năm 2010 đạt tương ứng là 30% và 88%.

- Chỉ thị số 63-CT/TW, ngày 28/02/2001 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ CNH-HĐH NN&NT, đối với nông dân "Được đào tạo, bồi dưỡng miễn phí một phần hoặc toàn bộ".

- Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP, ngày 15/6/2000 của Chính phủ về thực thi các biện pháp toàn diện để phát triển nguồn nhân lực nông thôn, phát triển các loại hình trường lớp dạy nghề cho nhân dân nông thôn".

- Quyết định số 50/1999/QĐ-TTg, ngày 24/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 1999 - 2000 với mục tiêu "...coi trọng và tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn mà chủ yếu là đào tạo ngắn hạn các nghề trồng trọt, chăn nuôi; nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản; sơ chế, chế biến và bảo quản nông, lâm, ngư  sản và các nghề truyền thống".

- Chương trình 135 được thiết kế theo Quyết định 135/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển KTXH các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào ở các vùng này, tạo điều kiện đưa nông thôn miền núi giảm bớt nghèo nàn và chậm phát triển. Chương trình tập trung vào xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, công trình điện, trường học, trạm xá...

- Quyết định 132/2001/QĐ-TTg, ngày 07/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ  xác định cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở nuôi trồng thủy sản và cho làng nghề nông thôn. Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 được ban hành
 đã xác định nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã nghèo với mục tiêu đến năm 2005 cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ phục vụ sản xuất và dịch vụ xã hội cơ bản khác. Với những chính sách này, Nhà nước khuyến khích các địa phương huy động mọi nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển trên trong đó huy động đóng góp của nhân dân là chủ yếu (bằng tiền, hiện vật, ngày công...). Riêng các tỉnh có nguồn thu ngân sách và các nguồn thu được để lại đầu tư không lớn, ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của địa phương.

- Tiếp theo những chính sách trên, trong năm 2002 Chính phủ đã đề ra Chương trình hành động
 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa IX quy định các Bộ, ngành xây dựng các đề án CNH, HĐH chuyên ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện quy định về phát triển kết cấu hạ tầng gồm thủy lợi, giao thông nông thôn, điện và năng lượng tái tạo ở nông thôn, dịch vụ bưu chính viễn thông cấp xã và phát triển hệ thống thông tin...(6 nhóm công trình). Cuối năm 2004, Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 184/2004/QĐ-TTg, ngày 22/10/2004 về sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thủy sản và phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2006-2010.

2. Nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội
Thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích về thương mại, mở rộng khả năng thâm nhập vào thị trường thế giới đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam; cải thiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong thương mại với các nước, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và quan trọng hơn là thúc đẩy công cuộc cải cách và phát triển kinh tế. Đây cũng là động lực quan trọng đẩy nhanh tiến trình cải cách kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tự sắp xếp lại, chủ động chuyển hướng đầu tư, nâng cao trình độ kinh doanh, thực hiện chuyển giao công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh; tạo ra tư duy làm ăn mới thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ tiềm tàng mà hội nhập mang lại thì Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ và quy tắc bắt buộc, trong đó có các cam kết về cắt giảm thuế quan, bỏ các hạn chế định lượng, các trợ cấp ưu đãi không phù hợp, chấp nhận các nguyên tắc về đối xử Quốc gia... để tiến tới tự do hóa thương mại. Như vậy, thị trường Việt Nam sẽ không còn là mảnh đất riêng của doanh nghiệp Việt Nam nữa. Giảm thuế nhập khẩu và dỡ bỏ hàng rào phi quan thuế đồng nghĩa với việc giảm bảo hộ đối với các ngành sản xuất trong nước, vì vậy các doanh nghiệp sẽ đứng trước những thách thức rất lớn khi không còn sự bảo hộ của Nhà nước, đặt biệt một phần không nhỏ và rất quan trọng trong những thách thức đó là những rủi do pháp lý mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Vấn đề thực tế hiện nay là mỗi doanh nghiệp phải tự đánh giá hiện trạng và khả năng cạnh tranh của mình; nghiên cứu và so sánh các sản phẩm của mình với các sản phẩm trong nước, khu vực và các nước trên thế giới để từ đó có giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu; các doanh nghiệp cần chọn những sản phẩm có thế mạnh, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng và nâng cao của xã hội. Khai thác có hiệu quả lợi thế của Quốc gia trong lựa chọn sản phẩm kinh doanh, hiện đại hóa khâu thiết kế sản phẩm, lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới phù hợp với doanh nghiệp để nâng cao chiến lược sản phẩm, phát triển bền vững.

PHẦN 2

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

CHƯƠNG IV: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRONG KHU VỰC VỀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

1. Kinh nghiệm 

- Vai trò Doanh nghiệp Đầu rồng của Trung Quốc không chỉ là kết nối, nhất thể hóa giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ mà còn là phương thức quan trọng tiến hành cải cách hành chính, từng bước đưa một số đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ các cơ quan nghiên cứu) chuyển dần sang tự hạch toán. Đây cũng là phương thức quan trọng để nâng cao hiệu suất chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người trực tiếp sản xuất. Chính sách phát triển sản nghiệp hóa nông nghiệp Trung Quốc là một minh chứng về phát huy tính tích cực trong kết nối thành thị - nông thôn, công nghiệp - nông nghiệp, sản xuất - thị trường, trong đó cần có các “Đầu tàu” kết nối những người nông dân sản xuất nhỏ với các tổ chức kinh tế thông qua liên kết các khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ thành một dây chuyền, đảm bảo gắn kết lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm của các tác nhân tham gia.

- Những sáng kiến, mô hình hay tín hiệu giải pháp mới xuất phát ở cơ sở thường bắt nguồn từ thách thức của cuộc sống nên rất thiết thực, có sự tham gia của cộng đồng và phản ánh nhu cầu cũng như năng lực thực hiện của người dân. Vai trò của chính quyền địa phương là đối xử thiên về ủng hộ, nâng đỡ và nuôi dưỡng những sáng kiến từ khi mới phôi thai, sau đó chủ động đưa ra các chính sách tạo môi trường thuận lợi để mô hình phát triển ra diện rộng. Giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương phải có mối liên kết chặt chẽ và thông tin kết nối thường xuyên về tình hình diễn ra ở cơ sở, từ đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường để chính quyền địa phương phát triển nhân tố tích cực mới.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực phải hướng vào đẩy nhanh khả năng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Vì vậy để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa cần đặc biệt chú ý đến phát triển khoa học công nghệ, có chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể và trong từng thời kỳ cụ thể, xác định bước đi để đạt mục tiêu đề ra.

- Chính sách phát triển công nghiệp cần chú ý tới mức độ tập trung hay phân tán của phân bố sản xuất công nghiệp vì nó ảnh hưởng mạnh tới chuyển dịch cơ cấu lao động và dòng dân di cư. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy việc bố trí các doanh nghiệp về nông thôn ngoài tác động tạo việc làm cho lao động nông thôn cũng có thể làm cho giá thành sản xuất của các doanh nghiệp này tăng cao nếu không đi đồng bộ với cải thiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ đi kèm khác.

- Chuyển từ khai thác nông nghiệp sang đầu tư và sau đó trợ cấp ngược lại cho nông nghiệp là hiện tượng phổ biến của các nước trong quá trình công nghiệp hóa. Khi nông nghiệp còn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thì việc đặt vấn đề tăng thu nhập và làm giàu của nông dân và cư dân nông thôn cần đặc biệt chú trọng trong chiến lược công nghiệp hóa đất nước. Tóm lại khi kinh tế phát triển đến một trình độ nhất định, khi mở cửa hội nhập thì lĩnh vực nông nghiệp trở nên yếu hơn, và nhạy cảm hơn về mặt chính trị, xã hội, môi trường. Xu hướng chung trên thế giới là càng công nghiệp hóa, càng phát triển, càng trợ cấp cao cho nông nghiệp. 

- Thực tế ở các nước cho thấy việc khuyến khích tạo việc làm trong khu vực nông thôn được thực hiện thông qua nhiều chương trình, dự án của Chính phủ và các nhà tài trợ. Để nâng cao hiệu quả thì những hoạt động này nên được kết hợp với nhau từ trên xuống dưới, từ cộng đồng nông thôn tới thành phố một cách đồng bộ. Những người hưởng lợi cần được nhận thức về cách tiếp cận và công cụ về dịch vụ việc làm, khuyến nông, đào tạo nghề, tài chính vi mô, phát triển cơ sở hạ tầng và bảo hiểm xã hội. 

- Trung Quốc đang trở thành công xưởng của thế giới. Khu vực này đang thu hút doanh nghiệp của các công ty đa Quốc gia. Nông thôn của Trung Quốc hiện nay cung cấp lao động rẻ mạt, là động cơ của sự tăng trưởng thần kỳ nhưng cũng là nơi có những xí nghiệp tạo ra nhiều chất độc nhất trên thế giới.

2. Bài học đối với Tây Ninh

- Các nhà máy đường có thể đóng vai trò doanh nghiệp dẫn dắt trong một số lĩnh vực như sản xuất cồn công nghiệp, làm bánh kẹo hoặc chế biến phân vi sinh do họ có điều kiện tốt về kỹ thuật - công nghệ và thị trường tiêu thụ. Khi hiệu ứng chuyển dịch công nghiệp về nông thôn tăng lên, các cơ sở của công nghiệp nông thôn tỉnh có thể đóng vai trò vệ tinh, cung cấp một phần nguyên liệu sơ chế cho nhà máy lớn và tạo cầu nối với thương mại địa phương.

- Những ý tưởng tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thực tiễn cần được xem xét một cách tích cực, ví dụ như việc sửa kích cỡ lò sấy thuốc lá thủ công để phù hợp hơn với chế độ đốt bằng nhiên liệu tại chỗ hay thông tin phản hồi khá bi quan từ các chủ lò gạch về công nghệ lò bán liên tục kiểu đứng (tuy tiết kiệm được năng lượng nhưng tỷ lệ phế phẩm cao)... Nếu việc phối hợp giữa khuyến công và các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước khác (khoa học công nghệ, môi trường, khuyến nông...) được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất và có tính tiên quyết thì sẽ nhanh chóng phát động được các sáng kiến phát triển còn tiềm tàng trong dân. Cần nhấn mạnh vào xác định cơ hội rồi sau đó mới đưa ra sự giúp đỡ. Chú ý giảm chồng chéo và phổ biến tốt các kinh nghiệm điển hình.

- Nhân tố truyền thông và trình độ phổ cập thông tin hội nhập kinh tế trong nước và thế giới (chủ yếu qua mạng Internet) có thể là quyết định đối với sự phát triển nhanh chóng của nông thôn và công nghiệp nông thôn.

- Nên trích lợi nhuận thu được từ công nghiệp nông thôn để đầu tư cho nông nghiệp nông thôn ngay từ đầu để duy trì khả năng cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa mà không phải bảo vệ hoặc trợ cấp cho nông nghiệp trong giai đoạn sau. Việc tăng các hoạt động vận tải, dịch vụ cung cấp đầu vào, chế biến nông sản và các sản phẩm chế tạo khác sẽ tăng sức mua hàng công nghiệp ở khu vực nông thôn. Quá trình công nghiệp hóa sẽ tạo thêm nhiều việc làm, cho phép người lao động giải thoát khỏi nông nghiệp nhưng đồng thời vẫn cung cấp đủ thực phẩm cần thiết với giá cả phù hợp và giảm tối thiểu hàng nông sản phải nhập khẩu.

- Quan điểm chủ đạo là tập trung sản xuất vào các khu công nghiệp đã có quy hoạch. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh chóng cũng tạo tiền đề để phát triển các cụm công nghiệp nhỏ gần các thị tứ mới, phù hợp hơn với trình độ quản lý hiện tại và dễ áp dụng hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện đại.

- Cần cảnh báo sâu sắc đối với nguy cơ phát triển công nghiệp nông thôn một cách lệch lạc hoặc quá nóng.

CHƯƠNG V: DỰ BÁO CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Bối cảnh và mô hình phát triển

- Các biến động kinh tế theo chiều hướng xấu với quy mô toàn cầu đòi hỏi phải có biện pháp chủ động đối phó, trong đó phát triển kinh tế nông thôn là một trong những giải pháp hàng đầu. Công nghiệp nông thôn có vai trò cầu nối và động lực rất quan trọng.

- Công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh một mặt tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, mặt khác lại gây tranh chấp vốn, tài nguyên đất, nước (đang dần cạn kiệt)… với nông nghiệp, nông thôn, dẫn đến giảm tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp trong nền kinh tế. Kết cấu xã hội nông thôn bị thay đổi sẽ ảnh hưởng đến việc gìn giữ các giá trị văn hóa tinh thần cổ truyền. Thách thức về ô nhiễm môi trường nông thôn tăng.

- Hội nhập quốc tế trong tương lai sẽ toàn diện hơn, tạo điều kiện mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và công nghệ, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để hạ giá thành và nâng cao chất lượng của sản phẩm công nghiệp nông thôn. Mặt khác nó cũng nâng độ cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế lên mức cao hơn và quy mô rộng hơn trong hoàn cảnh tình trạng bất bình đẳng về thương mại quốc tế vẫn còn bất lợi cho các nước đang phát triển.

- Sự tăng trưởng kinh tế trên thế giới nói chung sẽ đẩy mạnh nhu cầu về các mặt hàng nguyên liệu phục vụ công nghiệp như cao su, gỗ..., cũng như các mặt hàng nông sản thực phẩm. Những triển vọng mới đang xuất hiện khiến cho sản xuất và chế biến nông - lâm - thủy hải sản có tiềm năng trở thành ngành có lợi nhuận cao đối với những quốc gia có lợi thế so sánh như Việt Nam. Tuy nhiên biến đổi khí hậu toàn cầu được dự báo xấu đi trong tương lai gần sẽ làm tăng mức độ nghiêm trọng của các biến động thiên tai, thời tiết có thể xảy ra, làm giảm chất lượng và sản lượng nguyên liệu đầu vào của công nghiệp chế biến nông sản hàng hóa.

- Việt Nam nhìn chung đang có lợi thế về một đội ngũ lao động tương đối trẻ và dự báo sẽ tiến đến cơ cấu dân số vàng cực đại vào năm 2020. Tuy nhiên xu hướng già hóa lao động nông thôn sẽ sớm là vấn đề cần phải xử lý.

- Mô hình phát triển bền vững dựa trên việc phân tán dần một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp về vùng nông thôn, kết hợp đồng thời với việc đầu tư hợp lý cho công nghiệp nông thôn dựa trên lợi thế so sánh động về nguyên liệu, nhân lực và thị trường. 

2. Một số dự báo cho công nghiệp nông thôn Việt Nam đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn thời kỳ 2011-2020 đạt bình quân 15%/năm.

- Đến năm 2015 giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn chiếm 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, năm 2020 khoảng 32-35%. Số lao động làm việc trong các sở công nghiệp thôn năm 2015 chiếm 50% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp, năm 2020 khoảng 38-40% (lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội).

- Đến năm 2020, hạ tầng kỹ thuật cho công nghiệp nông thôn cơ bản hoàn thành, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Liên kết dọc theo ngành hàng, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh có chuyển biến rõ rệt, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nông thôn và các hiệp hội phát triển mạnh. 

- Đến năm 2015 phần lớn cơ sở sử dụng nhiều lao động (dệt may, da giày…) và cơ sở công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản được đưa ra xa địa bàn đô thị, định hướng vào các vùng nông thôn đông dân cư và các vùng nguyên liệu nông lâm sản. Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục phân tán công nghiệp chế tạo, lắp ráp..., các cơ sở công nghiệp nông thôn sẽ trở thành vệ tinh sản xuất gia công cho nhà máy công nghiệp chủ đạo. Tình trạng di cư lao động về các thành phố lớn cơ bản chấm dứt, tỷ trọng giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến nông sản trong cơ cấu kinh tế của công nghiệp nông thôn tăng lên đáng kể.

PHẦN 3

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

CHƯƠNG VI: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG

1. Quan điểm

- Phát triển công nghiệp nông thôn là một trong những nhiệm vụ cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thực hiện sự công bằng và liên kết giữa đô thị với nông thôn.

- Phát triển công nghiệp nông thôn phải đảm bảo hài hòa với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các quy hoạch khác, với chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ an ninh quốc phòng.

- Phát triển công nghiệp nông thôn có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; trên cơ sở đa dạng hóa ngành nghề, quy mô và công nghệ sản xuất; nâng cao hiệu quả công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác khoáng sản, công nghiệp dệt may, làng nghề truyền thống.  

- Phát triển công nghiệp nông thôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường, khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có của địa phương đồng thời thu hút thêm nguồn lực từ bên ngoài.

- Phát triển công nghiệp nông thôn gắn với việc ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch, các khu nông nghiệp công nghệ cao.

2. Mục tiêu
Căn cứ: Nghị quyết số 09-NQ/ĐH, ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết số 33/2011NQ-HĐND, ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành kèm theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2011-2015;  Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 09/11/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, xác định mục tiêu phát triển CNNT Tây Ninh đến năm 2020 như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát
Công nghiệp nông thôn phát triển nhằm bảo đảm sự tăng trưởng cao và bền vững của kinh tế nông nghiệp và nông thôn, trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tài nguyên, môi trường sinh thái được bảo vệ, xã hội nông thôn phát triển lên văn minh, hiện đại. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Giá trị sản xuất của công nghiệp nông thôn Tây Ninh (theo giá cố định 1994) năm 2015 đạt ~4.335 tỷ đồng, năm 2020 đạt ~8.165 tỷ đồng. 


- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của công nghiệp nông thôn Tây Ninh (theo giá cố định 1994) giai đoạn 2011-2015 đạt ~16,5 %/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt ~13,5 %/năm.

- Cơ cấu giá trị sản xuất của công nghiệp nông thôn Tây Ninh trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh (theo giá thực tế) năm 2015 sẽ ~20%, năm 2020 sẽ ~18%.

- Giá trị gia tăng công nghiệp nông thôn năm 2015 đạt ~4.800 tỷ đồng và năm 2020 đạt ~10.550 tỷ đồng (giá thực tế).

- Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp nông thôn Tây Ninh giai đoạn 2011-2020 khoảng 22.000-23.000 tỷ đồng (giá thực tế), với dự báo chỉ số ICOR công nghiệp tỉnh từ 2,6 đến 2,7.

- Nhu cầu lao động cho phát triển công nghiệp nông thôn Tây Ninh được tính căn cứ vào giả thiết là năng suất lao động của công nghiệp nông thôn sẽ tiếp tục tăng do đầu tư chiều sâu cho máy móc thiết bị và ứng dụng công nghệ mới, bình quân 11,5%/năm trong thời kỳ 2011-2020 (thời kỳ 2001-2010 đã tăng bình quân 13,5%/năm). Theo đó, số lao động làm việc trong công nghiệp nông thôn năm 2015 sẽ là ~23.945 người, tăng gần 1,3 lần so với năm 2010. Số lao động làm việc trong công nghiệp nông thôn năm 2020 sẽ là ~26.170 người, tăng gần 1,1 lần so với năm 2015. Tổng số lao động công nghiệp nông thôn tăng thêm trong cả thời kỳ 2011-2020 là ~7.360 người, trong đó số phải được đào tạo trong trường nghề tối thiểu là 3.700 người (50%).

3. Định hướng

- Ưu tiên sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sản xuất sản phẩm mới, hàng thay thế hàng nhập khẩu; sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước; sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc phục vụ cho cơ khí hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; sản xuất điện sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa; sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và làm dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng kết cấu hạ tầng cho cụm công nghiệp (tiểu thủ công nghiệp và làng nghề) để tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư; phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; công nghiệp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp tái chế.


- Ngành nghề sản xuất ưu tiên: Theo "Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Cụ thể là: Sản xuất sản phẩm cao su và plastic (cao su công nghiệp, nhựa gia dụng, bao bì nhựa, ống nhựa, nhựa kỹ thuật...); chế biến nông, lâm, thủy sản (công nghiệp sơ chế, chế biến tinh); hóa chất (hóa chất cơ bản, hóa dược, hóa mỹ phẩm, hóa công nghiệp, hóa thực phẩm); cơ khí chế tạo (ô tô, thiết bị toàn bộ, máy nông nghiệp, cơ điện tử); thiết bị điện, viễn thông và công nghệ thông tin; sản phẩm từ công nghệ mới (năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ phần mềm, nội dung số). Do quy mô và trình độ của công nghiệp nông thôn Tây Ninh còn nhiều hạn chế nên trong giai đoạn đến năm 2015 sẽ chú trọng phát triển sản xuất phân vi sinh, sản phẩm từ gỗ cao su, công nghiệp hỗ trợ sản phẩm xuất khẩu, vật liệu xây dựng không nung, cơ khí sửa chữa nhỏ, may mặc, xử lý ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu sắp xếp các ngành khác một cách phù hợp, lồng ghép vào các chương trình mục tiêu giai đoạn tiếp theo. Các lĩnh vực công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật và công nghệ cao hơn sẽ triển khai khi hội đủ điều kiện.

- Địa bàn và lĩnh vực cần tập trung ưu tiên đầu tư phải có cơ sở khoa học và phải căn cứ nhu cầu, lợi thế của từng huyện, thị để sắp xếp, bố trí. Ngoại ô thị xã Tây Ninh (sản phẩm công nghiệp làng nghề sinh thái gắn với du lịch núi Bà Đen, du lịch Tòa thánh Cao Đài); huyện Bến Cầu và huyện Trảng Bàng (gia công hàng xuất khẩu); huyện Châu Thành (than bùn cho sản xuất phân vi sinh); huyện Tân Biên và Tân Châu (chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến gỗ); huyện Hòa Thành (chế biến thực phẩm chất lượng cao, chế biến gỗ tinh); huyện Dương Minh Châu (đồ gỗ); huyện Gò Dầu (may mặc, da giày). Tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh cho phù hợp trong từng giai đoạn phát triển.


- Đối tượng ưu tiên đào tạo: Học sinh tốt nghiệp phổ thông, nông dân có đất bị thu hồi vào các dự án, khu, cụm công nghiệp (đào tạo mới, đào tạo hướng nghiệp); người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người lao động trở về từ các thành phố lớn, người lao động mùa vụ (đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề bổ sung). 

BẢNG 14: CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

	TT
	Hạng mục
	Thời gian
	Kinh phí   (triệu đồng)
	Thực hiện

	1
	Chương trình "Liên kết 4 nhà" trong cung cấp - sản xuất - tiêu thụ nông sản hàng hóa (Nhà nước là chủ đạo). 

Mục tiêu là tìm kiếm, kết nối nhà sản xuất với nhà công nghệ và nhà cung cấp cho sản phẩm chế biến sâu (khoai mỳ, cao su, đậu phộng...).
	Năm 2012
	100 - Chi phí tổ chức việc tiếp xúc giới thiệu, thành lập hiệp hội liên kết, trong đó nguồn kinh phí địa phương (ĐP) là 50 và từ nguồn doanh nghiệp, hợp tác xã... đóng góp (K) là 50.
	Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và thị xã 

	2
	Chương trình tư vấn, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp.

Mục tiêu là lựa chọn hướng đầu tư phát triển cho khoảng 5 đến 10 cơ sở công nghiệp nông thôn.
	Năm 2012
	100 - Chi phí tổ chức lớp, lên kế hoạch kinh doanh, thuê tư vấn lập dự án đầu tư, trong đó nguồn kinh phí ĐP là 50 và K là 50.
	Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở KHĐT

	3
	Chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới. Mục tiêu phổ biến một cách trực quan kỹ thuật, công nghệ sản xuất từ 2 đến 3 sản phẩm CNNT mới.
	Năm 2012
	200 - Chi phí tổ chức, in tài liệu, thuê mượn thiết bị, mua sắm vật liệu, trong đó nguồn kinh phí từ Trung ương (TW) là 100, từ ĐP là 100.
	Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở KHCN

	4
	Xúc tiến đầu tư các dự án ưu tiên thuộc phạm vi công nghiệp nông thôn.

Mục tiêu là giới thiệu tiềm năng, những cơ chế ưu đãi và kêu gọi các nhà đầu tư đến với các dự án của Tây Ninh.
	Năm 2012-2013
	200 - Chi phí tổ chức hội thảo, hội chợ, triển lãm; chi phí hỗ trợ các cơ sở trong tỉnh tìm đối tác, trong đó ĐP là 200.
	TT Xúc tiến ĐT - TM - DL  chủ trì, phối hợp với Sở Công thương kêu gọi các nhà đầu tư

	5
	Chương trình phát triển mô hình hợp tác xã công nghiệp nông thôn mới.

Mục tiêu là xây dựng một HTX theo mô hình chuyên môn hóa cao, liên kết bền vững trong đầu tư sản xuất, tiêu thụ. 
	Năm 2013-2014
	400 - Chi phí hỗ trợ hoạt động thời kỳ đầu, trong đó TW là 200, ĐP là 100 và K là 100.
	Trung tâm Khuyến công chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã Tây Ninh

	6
	Chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp (cơ khí chế tạo, thiết bị điện, công nghệ thông tin, hóa chất).

Mục tiêu là đào tạo công nhân kỹ thuật cao cho một số lĩnh vực sản xuất mới được chọn.
	Năm 2012-2015
	1.000 - Chi phí hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động CNNT, trong đó TW là 800, ĐP là 100 và K là 100.
	Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến công và các cơ sở

	7
	Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (4 đến 5 sản phẩm mới).

Mục tiêu là "Mỗi làng một sản phẩm chất lượng cao"
	Năm 2012-2015
	1.000 - Chi phí hỗ trợ đổi mới sản xuất, trong đó TW là 700, ĐP là 100 và K là 200.  
	Sở Công thương là cơ quan thường trực thừa ủy quyền của UBND tỉnh

	8
	Chương trình hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp làng nghề. 

Mục tiêu là xây dựng một cụm công nghiệp làng nghề mẫu, hướng tới tiêu chí cụm công nghiệp sinh thái.
	Năm 2012-2015
	2.000 - Chi phí lập quy hoạch chi tiết và thiết kế tổng thể, trong đó TW là 1.200, ĐP là 300, K là 500.
	Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở NNPTNT và UBND các huyện, thị xã


Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm từ Chương trình mục tiêu này sẽ tiếp tục đề xuất mở rộng dần cho các lĩnh vực khác nhau.

CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

1. Về thị trường

- Hỗ trợ tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên môn; 

- Hỗ trợ tổ chức đoàn tham quan học tập khảo sát kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn kết hợp với tăng cường quảng bá mô hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông; 

- Hỗ trợ tư vấn cung cấp thông tin chuyên ngành;

- Hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm; 

- Giữ vững và mở rộng thị trường hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong nước, bảo đảm sức mua bằng các giải pháp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nêu cao uy tín doanh nghiệp, tăng cường hoạt động khuyến mãi, hậu mãi, đặc biệt khuyến khích sử dụng sản phẩm mới hiệu quả, thân thiện môi trường. 

2. Về đầu tư

- Có cơ chế ưu đãi đặc biệt các dự án sản xuất và dịch vụ công nghiệp trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khuyến khích sự đồng tình hợp tác, ủng hộ của các tổ chức, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn;

- Ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp hạt nhân mang tính dẫn dắt thị trường về vốn, môi trường kinh doanh, thuế, nhân lực chất lượng cao;

- Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu tập trung, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn gắn với sản phẩm du lịch;

- Khuyến khích đổi mới máy móc, thiết bị với công nghệ tiên tiến và triệt để áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để sản phẩm nông nghiệp đều được thông qua xử lý, chế biến, tăng giá trị thương mại sản phẩm;

- Tập trung vốn cho các ngành then chốt; đầu tư cho các ngành kinh tế trọng điểm; 

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn từ thị trường chứng khoán, vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiếm soát của Nhà nước đối với quá trình huy động vốn;


- Có chính sách khuyến khích đầu tư mạnh hơn vào công nghiệp hỗ trợ ở nông thôn, khuyến khích xí nghiệp nhỏ và vừa tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong mối liên kết với doanh nghiệp FDI;

- Đẩy mạnh đầu tư cho các cụm công nghiệp làng nghề, coi đây là mô hình tổ chức sản xuất năng động, có khả năng đổi mới và hiện đại hóa sản xuất và tham gia tích cực vào quá trình CNH và HĐH nông nghiệp và nông thôn.

3. Về nguồn nguyên liệu cho sản xuất

- Đối với nguyên liệu nông sản: Tiếp tục vận động các hộ nông dân tiến hành sản xuất lớn sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, đồng thời hỗ trợ các cơ sở chế biến nông sản tự đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bảo đảm hài hòa lợi ích của người nông dân, của doanh nghiệp và của Nhà nước, đặc biệt là trong việc tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt. Chú trọng khâu sản xuất giống tốt và áp dụng tối đa ưu đãi thuế nhập khẩu đối với giống ngoại phải nhập. Chuyển giao miễn phí cho nông dân những tiến bộ mới nhất trong sơ chế, bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch. Xây dựng mô hình doanh nghiệp cổ phần nông - công nghiệp, gắn trách nhiệm và quyền lợi của nông dân với hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn chuỗi giá trị sản phẩm, bảo đảm lợi nhuận để nông dân có thể tái đầu tư sản xuất một cách bền vững, hạn chế việc tranh mua, tranh bán hoặc vô hiệu hóa hợp đồng với cơ sở chế biến. Lập và sử dụng hiệu quả các quỹ bình ổn giá. Phát triển các vùng cây nguyên liệu cùng với nước bạn Campuchia.

- Đối với gỗ: Gia tăng sử dụng gỗ cây cao su thanh lý và nâng tỷ lệ sử dụng gỗ rừng trồng trong nước. Nhà nước hỗ trợ tìm nguồn nhập gỗ có xuất xứ.

- Đối với vật liệu xây dựng: Chuyển dần sang vật liệu không nung.

- Đối với các sản phẩm khác: Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên nền tảng phát huy lợi thế của chính các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn nông thôn.

4. Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Hỗ trợ tổ chức xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật;

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến cho cơ sở công nghiệp nông thôn cho nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản phẩm mới; 

- Hỗ trợ liên kết nhà nghiên cứu - nhà sản xuất - nhà đầu tư - người sử dụng;

- Tăng chi phí cho các quỹ nghiên cứu khoa học và công nghệ.

5. Về nguồn nhân lực
- Củng cố hệ thống trường lớp và giáo viên ở nông thôn, xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt chú trọng các ngành nghề có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển của địa phương;

- Nội dung đào tạo nhất là đối với lao động sẽ chuyển dịch sang khu vực công nghiệp cần chú ý cả hai mặt chuyên môn và kỹ năng và tác phong công nghiệp cùng với ý thức kỷ luật của lao động; 

- Hỗ trợ đào tạo nghề và nâng cao tay nghề gắn với giải quyết việc làm; đào tạo khởi sự doanh nghiệp; đào tạo cán bộ quản lý; đào tạo lại lực lượng cán bộ chuyên môn và tập huấn cho người sử dụng kỹ thuật mới;

- Sắp xếp các loại lao động thất nghiệp và những người mới bước vào độ tuổi lao động hiện vẫn chưa có việc làm vào các lớp bồi dưỡng kiến thức ngành nghề công nghiệp hay dịch vụ cho công nghiệp;

- Có chính sách đưa cán bộ giỏi, có kinh nghiệm và năng lực, sinh viên tốt nghiệp ra trường về nông thôn giúp nông dân tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Gửi đào tạo cán bộ có trình độ đại học nhằm cung cấp đủ lao động cho các ngành nghề mới; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân thích ứng với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

6. Về tài chính 

- Tạo cơ chế cho vay vốn ưu đãi thuận lợi đối với nông dân hay bất kể mô hình sản xuất kinh doanh nào đầu tư cho sản xuất công nghiệp nông thôn; 

- Sử dụng nguồn Quỹ khuyến công, Quỹ hỗ trợ tài chính khác huy động bổ sung từ các nguồn lực xã hội để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn thông qua các Chương trình Quốc gia hoặc địa phương.

7. Về quản lý nhà nước
- Xây dựng trung tâm thông tin, tư vấn kinh tế ở các thị trấn, huyện lỵ để thu thập, lưu trữ, phổ biến thông tin, tạo mọi điều kiện để cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiếp cận kịp thời với các thông tin về thị trường, giá cả sản phẩm và công nghệ của thị trường trong và ngoài nước.

- Tổ chức xét công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp, xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, tổ chức bình xét công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã, huyện, tỉnh;

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; 

- Hỗ trợ thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề nông thôn; hỗ trợ công tác theo dõi, kiểm tra, thống kê, đánh giá rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch đã có theo yêu cầu từng vùng, từng ngành, từng thành phần kinh tế;

- Định rõ vai trò của các ngành kinh tế trong nền kinh tế, phát triển các ngành trọng điểm, coi trọng sự phát triển bền vững trên cơ sở các lợi thế của địa phương; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.

- Việc bảo vệ môi truờng phải được đưa lên hàng đầu, ưu tiên hơn cả công nghiệp hóa. Trước khi cấp giấy phép cho các dự án phát triển công nghiệp dễ phát sinh ô nhiễm không khí và nguồn nước phải đưa ra các điều kiện ràng buộc giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Ngoài ra, cần cải thiện cơ chế giám sát, quản lý của Nhà nước và có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm những vi phạm của xí nghiệp và sự tắc trách của cơ quan quản lý. 

- Nghiên cứu xây dựng các khu, cụm công nghiệp sinh thái như là một “Cộng đồng” các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ có mối liên hệ mật thiết trên cùng một lợi ích: Hướng tới một hoạt động mang tính xã hội, kinh tế và môi trường chất lượng cao, thông qua sự hợp tác trong việc quản lý các vấn đề về môi trường và nguồn tài nguyên.

8. Giải pháp và cơ chế chính sách khác

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách; xây dựng phương án tổ chức bộ máy, mạng lưới khuyến công phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mang tính đặc thù của địa phương; lồng ghép các chương trình liên ngành công nghiệp - thương mại - nông nghiệp - du lịch... Nhà nước kêu gọi các loại hình doanh nghiệp đầu tư, liên doanh, liên kết với hợp tác xã, với nông dân bằng nhiều chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế, ưu tiên vay vốn, tiêu thụ sản phẩm, bảo hộ sản phẩm… để doanh nghiệp thuận lợi đầu tư vào nông nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn;

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân, mở đường cho tập trung ruộng đất, tạo điều kiện cho  sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại;

- Thực hiện bảo hiểm xã hội với nông dân, nhất là tại các vùng khó khăn;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận thị trường, giá cả, công nghệ mới; 

- Có các chính sách tăng cường việc nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng cơ sở nông thôn trên cơ sở qui hoạch một cách khoa học khu vực nông thôn, làm cho thị trường hàng hóa nông thôn giảm dần khoảng cách và tạo mối liên kết chặt chẽ hơn với khu vực thành thị; 

- Tạo sự phân công đầu tư hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội giữa khu vực công và khu vực tư. Nhà nước chú trọng cải thiện về cơ chế để giảm phí tổn hành chính cho doanh nghiệp, tiến tới dần giảm các ưu đãi về thuế. Từ đó Nhà nước có thể dùng ngân sách đầu tư tiếp cho các nơi khác;


- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường lao động một cách có hệ thống, có quy định cụ thể về tính minh bạch và công khai hóa quá trình tuyển dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp cả thành thị và nông thôn;

- Nâng quy mô của một số đề án khuyến công có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mang tính liên vùng.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

PHẦN 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN

CHƯƠNG VIII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí cho các dự án

Tổng kinh phí của Chương trình mục tiêu thực hiện dự án: 5 tỷ đồng, trong đó: 

- Kinh phí Trung ương (kinh phí khuyến công): 3 tỷ đồng.
- Kinh phí địa phương (ngân sách địa phương): 1 tỷ đồng.
- Kinh phí doanh nghiệp, HTX: 1 tỷ đồng

2. Vai trò của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã
1. Sở Công thương:

- Công bố Đề án phát triển công nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua. Thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ liên quan tiếp theo;

- Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; tạo việc làm, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập đối với lao động và dân cư nông thôn, đảm bảo đẩy nhanh thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn;

- Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương mại nông thôn (chú ý phát triển mạng lưới chợ dân sinh, chợ đầu mối) góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tiêu thụ sản phẩm cho nông thôn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của nhân dân khu vực nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước được phân công, phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu của Đề án, quản lý và thực hiện tốt Chương trình Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp, chính sách trong quá trình thực hiện;

- Đôn đốc, giám sát và định kỳ sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh  các vấn đề phát sinh nếu vượt thẩm quyền.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư:

- Cân đối ngân sách hàng năm, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trong khả năng ngân sách địa phương (cả đảm bảo vốn thực hiện các nhiệm vụ được phân công);

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Bộ ngành Trung ương bố trí nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kinh phí hàng năm (gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) thực hiện phát triển công nghiệp nông thôn;

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, từ các tổ chức quốc tế, thực hiện lồng ghép có hiệu quả nhiều chương trình, dự án ở nông thôn. Triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của Trung ương, địa phương vào công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn lực (vốn khuyến công, khuyến nông).

4. Sở Tài chính: 

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối và phân bổ kinh phí hàng năm theo quy định để đảm bảo chi cho phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Xây dựng:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ cấp huyện, cấp xã trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan; xây dựng môi trường nông thôn đạt chuẩn theo quy định;

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường khu dân cư nông thôn, làng nghề.

7. Sở Giao thông Vận tải:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan, tập trung phát triển mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng mở rộng và liên kết gắn với giao thông Quốc gia, các trung tâm, thị trấn, cụm công nghiệp nông thôn.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng phục vụ cho yêu cầu phát triển công nghiệp nông thôn, chú trọng đến nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ở các cấp.

9. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến Đề án trong lĩnh vực sản phẩm du lịch gắn với làng nghề và sản phẩm làng nghề truyền thống.

10. Sở Thông tin và Truyền thông:


- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan, chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông.

11. Sở Nội vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan, chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài và chính sách cho đội ngũ cán bộ, chính quyền, tổ chức bộ máy cơ sở.

12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan, chú trọng xây dựng kế hoạch về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng lao động khu vực nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động.

13. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, các đề tài khoa học vào thực tế sản xuất để đạt hiệu quả cao.

14. Cục Thống kê tỉnh: 

- Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ xây dựng các tiêu chí công nghiệp nông thôn để điều tra, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

15. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch: 

- Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội chợ, triển lãm để xúc tiến đầu tư những dự án thuộc phạm vi công nghiệp nông thôn.
16. Các ban, ngành khác: 

- Tùy theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. 

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: 

- Tăng cường phối hợp và chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú ý triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Công nghiệp nông thôn là một bộ phận công nghiệp cả nước được phân bố ở nông thôn bao gồm các cơ sở sản xuất công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ là chủ yếu cùng với các ngành tiểu thủ công nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức tổ chức sản xuất khác nhau, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn do chính quyền địa phương quản lý về mặt Nhà nước. Công nghiệp nông thôn có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Phát triển công nghiệp nông thôn là một yếu cầu bức thiết hiện nay nhằm góp phần đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn tỉnh. 

Tây Ninh là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa với các vùng khác trong cả nước cũng như có những tiềm năng cho sự phát triển của công nghiệp nông thôn. Công nghiệp nông thôn phát triển đa dạng với nhiều thành phần kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó chủ yếu là kinh tế tư nhân sản xuất theo kiểu hộ gia đình. Quá trình phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh trong những năm qua đã có những thành tựu đáng kể trong vấn đề giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân ở nông thôn. Song trong quá trình phát triển, công nghiệp nông thôn vẫn còn một số hạn chế bất cập cần khắc phục. Để công nghiệp nông thôn phát triển ổn định và bền vững, trong thời gian tới đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cũng như sự tác động từ phía các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất  để tìm ra những giải pháp thích hợp, mang tính đồng bộ trên cơ sở một số quan điểm và phương hướng nhất quán. Việc phát triển công nghiệp nông thôn, ngoài nỗ lực của các cơ sở sản xuất cần có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước thông qua các cơ chế chính sách thuận lợi nhằm huy động và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực đảm bảo sự bền vững trong quá trình phát triển.

                                                                       
    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

    KT. CHỦ TỊCH

    PHÓ CHỦ TỊCH


    Huỳnh Văn Quang  
PHỤ LỤC 1: TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quy hoạch phát triển công nghiệp Tây Ninh đến năm 2010, có tính đến năm 2020; 

- Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Khuyến công Quốc gia đến năm 2012;
- Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X ngày 5 tháng 8 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Thông tư số 35/2010/TT-BCT, ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

- Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2010-2012.

- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND, ngày 15/01/2011 của UBND tỉnh Ban hành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Ðề án "Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo Quyết định số 1956/QÐ-TTg, ngày 27/11/2009,
- Nguồn dữ liệu của Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các quy hoạch phát triển ngành vả lãnh thổ của tỉnh Tây Ninh thời kỳ đến năm 2020, quy hoạch của ngành ở Trung ương có liên quan.
- Quyết định số 73/2006/QĐ-TTg, ngày 04/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
- Quyết định 798/QĐ-TTg, năm 2011 về phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.

- Quyết định 579/QĐ-TTg, năm 2011 về phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020.

- Quyết định 1018/QĐ-BCT, năm 2011 về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP.

- Quyết định 332/QĐ-TTg, năm 2011 phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

- Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre.

- Quyết định 0391/QĐ-BCT, năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

- Quyết định 1831/QĐ-TTg, năm 2010 phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2011 - 2015

- Quyết định 1914/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế"

- Quyết định 63/2010/QĐ-TTG, ngày 15/10/2010, về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

- Quyết định số 1690/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 

 HYPERLINK "http://www.moit.gov.vn/web/guest/vanban/coquankhac/thutuongcp?p_p_id=legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n__spage=%2Fportlet_action%2Flegaltext_view_portlet%2Fview&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n_id=null&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n_docId=18148" 
10/05/2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. 

- Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg, ngày 

 HYPERLINK "http://www.moit.gov.vn/web/guest/vanban/coquankhac/thutuongcp?p_p_id=legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n__spage=%2Fportlet_action%2Flegaltext_view_portlet%2Fview&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n_id=null&_legaltext_view_portlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_rw9n_docId=17844" 
15/10/2010 về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm. 

- Nguyễn Cao Lãnh, Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tại khu vực nông thôn trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Gs. Ts. Trần Văn Thọ, Mô hình công nghiệp nào cho Việt Nam.

PHỤ LỤC 2: CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

	TT
	Tên dự án đầu t​ư
	Vốn đầu tư​ (tỷ đồng)
	Địa điểm             thực hiện

	
	
	2012-2013
	2014-2015
	

	I.
	CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
	8
	10
	

	1
	Thăm dò, khai thác các cụm sét gạch ngói VGN1 (Tân Biên), VGN2-3 (Châu Thành) và VGN6 (Bến Cầu)
	3
	
	Tân Biên, Châu Thành và Bến Cầu

	2
	Khai thác than bùn cho sản xuất phân bón vi sinh
	5
	5
	Các mỏ

	3
	Khai thác nư​ớc khoáng;

công suất 2 triệu lít/năm
	
	5
	Các mỏ

	II.
	CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM
	18
	23
	

	1
	Nhà máy chế biến nha từ tinh bột; công suất 10 tấn/ngày
	10
	
	Hòa Thành

	2
	Nhà máy chế biến thức ăn cho trâu, bò từ bã sắn, mật rỉ đường... công suất 30.000 tấn/năm
	
	15
	Tân Châu hoặc Tân Biên

	3
	Xây dựng 8 cơ sở chế biến súc sản; công suất 3 tấn thịt/ngày
	8
	8
	Các huyện

	III.
	CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ, GIẤY
	10
	150
	

	1
	Nhà máy đồ gỗ xuất khẩu từ nguyên liệu gỗ cao su;

công suất: 5.000 m3 SP/năm.
	
	75
	D​ương Minh Châu

	2
	Nhà máy gỗ xuất khẩu từ nguyên liệu gỗ cao su; công suất 5.000 m3 sản phẩm/năm
	
	75
	Tân Biên

	3
	Nhà máy đồ mây tre xuất khẩu
	10
	
	Hòa Thành

	IV.
	CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	42
	70
	

	1
	Nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực;

công suất 25.000 m3/năm
	
	40
	CCN Tân Bình, thị xã

	2
	Sản xuất gạch không nung xi măng - cát - tro - đá mạt;

công suất 20 triệu viên/năm
	
	30
	Tân Châu

	V.
	CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
	15
	8
	

	1
	Nâng công suất chế biến phân vi sinh của nhà máy lên 10.000 tấn/năm
	2,5
	
	Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh

	2
	Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ phế thải của nhà máy sản xuất tinh bột sắn; công suất 5.000 tấn/năm
	2,5
	
	Tân Châu

	3
	Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ than bùn; công suất 30.000 tấn/năm.
	10
	
	Châu Thành

	4
	Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa cho xây dựng, công suất 1.000 tấn/năm
	
	8
	Cụm công nghiệp Tân Bình

	VI.
	CÔNG NGHIỆP DỆT MAY, DA GIÀY
	5
	5
	

	1
	Đầu tư​ chiều sâu các cơ sở may hiện có, nâng công suất lên 10 triệu sản phẩm/năm
	5
	
	Gò Dầu

	VII.
	CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI
	50
	30
	

	1
	Xưởng sản xuất thiết bị chế biến nông sản. Công suất 500 T thiết bị/năm
	30
	
	CCN Tân Bình

	2
	X​ưởng cơ khí chế tạo phụ tùng và sửa chữa máy móc thiết bị chế biến nông sản
	
	30
	2 cụm CN ở huyện Dư​ơng Minh Châu và Tân Châu

	3
	Xư​ởng gia công cấu kiện thép phục vụ xây dựng cầu, nhà xưởng, kho chứa
	20
	
	

	VIII.
	CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN KHÁC
	40
	80
	

	1
	Nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 300 T/ngày
	40
	
	Gò Dầu

	2
	Xây dựng Liên hợp xử lý rác thải, kể cả rác công nghiệp; công suất xử lý 400 m3/ngày
	
	80
	Xã Tân Hưng, Tân Châu

	
	Tổng vốn đầu tư​ cho các dự án ưu tiên:
	146
	371
	


PHỤ LỤC 3: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN

CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC
Nhật Bản

Nông nghiệp Nhật Bản không thể thành công nếu không có sự phổ biến của máy móc, hóa chất và những thiết bị giúp tiết kiệm lao động. Hiện tại việc canh tác hầu như được làm bằng máy. Các phương pháp canh tác truyền thống nhanh chóng nhường chỗ cho các máy cày, máy ủi và nhiều loại máy móc khác. Mức tiêu thụ gạo tính theo đầu người đã giảm đi và Chính phủ đang lo ngại với nhiều vấn đề như sản xuất quá nhiều và tồn kho quá lớn. Các nông dân được khuyến khích, có khi được trợ cấp, để chuyển từ trồng gạo sang các loại khác. Chỉ trong vòng 1 thế hệ, nền nông nghiệp truyền thống của Nhật Bản, dựa trên phương pháp thâm canh và đòi hỏi nhiều lao động, đã chuyển thành một hệ thống cần nhiều vốn và chủ yếu sử dụng máy móc, và nói chung kỹ thuật mới của nông nghiệp Nhật Bản được coi là hình mẫu cho các nước đang phát triển khác ở châu Á. Tuy nhiên, chi phí sản xuất, nhất là đối với gạo, vẫn quá cao và nông nghiệp Nhật Bản cần được trợ cấp rất lớn. Hầu hết các nông trang quá nhỏ về quy mô để sử dụng tối đa đất đai và vốn. Khi nào và bằng cách nào các nông trang của Nhật Bản sẽ đạt tới quy mô hiệu quả hơn vẫn là một câu hỏi cho tương lai. Trong phát triển nông nghiệp Nhật Bản đã đề ra một chiến lược khôn khéo và hiệu quả, như tăng năng suất nền nông nghiệp quy mô nhỏ; dưỡng sức dân, tạo khả năng tích lũy và phát huy nội lực; xuất nông, lâm sản để nhập máy móc, thiết bị phục vụ công nghiệp hóa; phi tập trung hóa công nghiệp, đưa công nghiệp về nông thôn, gắn nông thôn với công nghiệp, gắn nông thôn với thành thị. Những bước đi thích hợp này ngày càng tỏ rõ hiệu quả cao.

Năm 1972, Nhật Bản đã ban hành Luật Xúc tiến di chuyển công nghiệp, khuyến khích di chuyển các xí nghiệp từ khu vực tập trung công nghiệp quá đông ra các vùng nông thôn kém phát triển, có ít hoạt động công nghiệp, đồng thời đề cập đến các kế hoạch xây dựng KCN, bảo vệ môi trường và ổn định lao động. Vào thập niên 1980-1990, mỗi năm có hơn 50% nhà máy được thành lập trong các KCN và hơn 67% nhà máy mới hay mở rộng nằm trong các khu vực khuyến khích thiết lập công nghiệp. Điều này chứng tỏ các KCN hấp dẫn đối với các xí nghiệp và là một biện pháp hiệu quả để khuyến khích việc đặt các nhà máy ở những vùng nông thôn.

Năm 1983, Nhật Bản ban hành một đạo luật riêng nhằm thực hiện chiến lược mới để phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng nông thôn, bằng cách thiết lập những đô thị mới, trong đó KCN, khu vực nghiên cứu và khu dân cư được liên kết chặt chẽ với nhau. Bên cạnh KCN, khu vực nghiên cứu được xây dựng, bao gồm các trường kỹ thuật, các trung tâm đào tạo hay phòng thí nghiệm, nhằm cung cấp những sản phẩm khoa học kỹ thuật cơ bản cho các doanh nghiệp trong vùng. Khu dân cư được quy hoạch xây dựng đồng bộ và hiện đại để phục vụ cuộc sống của các lao động làm việc trong KCN và khu nghiên cứu. Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và thành lập các KCN do các chính quyền địa phương chủ động lập dựa trên cơ sở các kế hoạch phát triển công nghiệp của cả nước và phát triển vùng của Chính phủ. Cộng đồng địa phương cũng tham gia vào việc thẩm định, đánh giá và quyết định dự án thông qua một Ủy ban được thành lập gồm các công ty kinh doanh hạ tầng, đại diện cộng đồng dân cư và các chủ sở hữu đất.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận tiện cho sản xuất công nghiệp, Chính phủ Nhật Bản đã dành một lượng vốn đầu tư ngày càng lớn cho lĩnh vực này. Nếu như vào năm 1955, tổng vốn đầu tư của Chính phủ Nhật Bản cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp tương đương 0,9% GDP thì vào năm 1970 số vốn nay tương đương 2,5% GDP và vào năm 1980 tương đương 2,8% GDP.
Hàn Quốc
- Phát triển các tập đoàn kinh tế lớn và công nghiệp vệ tinh quy mô nhỏ
Nhờ đi bằng cả hai chân, Hàn Quốc không chỉ giải được bài toán về kinh tế mà cả bài toán về công bằng xã hội. Nông thôn Hàn quốc đã có những thay đổi rất lớn cả về kinh tế và xã hội do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế nhanh (GDP đạt ở mức bình quân trên 8%/năm), phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, hướng vào xuất khẩu đã thu hút một lượng lớn lao động nông thôn ra thành thị, giải quyết cơ bản tình trạng thất nghiệp trong nông thôn. Chiến lược mà Hàn Quốc áp dụng là tập trung mọi nguồn lực cho phát triển công nghiệp và nhờ công nghiệp phát triển để tích lũy cho nền kinh tế. Chính sự tích lũy này đã làm tiền đề cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ở Hàn Quốc. Trong vòng 25 năm qua, tại Hàn Quốc lao động nông nghiệp giảm bình quân hàng năm 1,9%, dân số nông thôn giảm bình quân 2,7% và đã xảy ra xu hướng ngày càng nhiều người dân từ bỏ làm nông nghiệp nhưng vẫn sinh sống ở nông thôn. Quá trình công nghiệp hóa đã thu hút khối lượng lớn lao động nông nghiệp đặc biệt là lao động trẻ. Năm 1990 lực lượng lao động nông nghiệp có 16,4% là thanh niên, đến năm 1995 chỉ còn 13%. Nguyên nhân chính là thanh niên tìm kiếm được cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp và dịch vụ. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

Phong trào làng mới (Saemaul Undong) một phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đã được triển khai rất thành công ở Hàn Quốc. Việc phát triển công nghiệp nông thôn dựa vào phát triển các nhà máy vệ tinh của các tập đoàn kinh tế. Sự nối kết này cũng chính là sự nối kết giữa nông thôn và thành thị theo nguyên tắc thành thị phát triển sẽ đem đến sự phồn thịnh cho nông thôn. 

Chương trình Làng mới sử dụng chiến lược tiếp cận từ trên xuống trong lập kế hoạch nhưng triển khai thực hiện lại từ dưới lên một cách dân chủ với sự tham gia đóng góp của người dân địa phương cả về tài chính lẫn lao động. Nhà nước chỉ đầu tư một khối lượng nhỏ ban đầu bằng hiện vật như xi măng và sắt thép.

- Phát triển công nghiệp nông thôn

Nông nghiệp truyền thống của Hàn Quốc là sản xuất quy mô nhỏ, lúa là cây trồng chính. Vì thế ngoài mùa vụ nông nghiệp, nông dân còn thực hiện các hoạt động tạo thu nhập phi nông nghiệp khác để có thêm thu nhập trang trải chi tiêu cho gia đình. Ngay những năm đầu của thập kỷ 60, Hàn Quốc đã có chính sách khuyến khích phát triển các hoạt động này để thu hút lao động nông nhàn trong đó chính sách tập trung vào khuyến khích các hoạt động chế biến nông sản và các tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. Chính phủ cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động tạo việc làm phi nông nghiệp và việc tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác.

- Hỗ trợ xây dựng nhà máy ở nông thôn
Nhờ đẩy mạnh đầu tư phát triển, công nghiệp ở đô thị đã đạt mức toàn dụng về quy mô vào những năm 70, vì vậy các nhà máy được khuyến khích chuyển về khu vực nông thôn để giải quyết việc làm và tạo thêm thu nhập phi nông nghiệp cho nông dân; Chính phủ đã lên kế hoạch đưa ít nhất một nhà máy về một làng. Những nhà máy đưa về vùng nông thôn được nhận ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, được nhận hỗ trợ xây dựng nhà máy và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, thực hiện chính sách di dời nhà máy về nông thôn theo phương châm “Mỗi làng một nhà máy” không đạt được như mục tiêu đề ra do chi phí quá cao về xây dựng cơ sở hạ tầng để đặt nhà máy tại từng làng. Hơn nữa do các nhà máy phân tán trên các vùng nông thôn làm nảy sinh chi phí cho công tác marketing cũng như tiếp cận các dịch vụ cần thiết khác về ngân hàng, thông tin cho sản xuất và thị trường, thu hút công nhân lành nghề...

- Phát triển cụm công nghiệp nông thôn 

Dự án phát triển cụm công nghiệp nông thôn đầu tiên được thực hiện vào năm 1984 và là dự án đầu tiên trong triển khai thực hiện Luật Phát triển nguồn thu nhập phi nông nghiệp. Nhờ rút ra bài học kinh nghiệm từ chính sách hỗ trợ đưa nhà máy về từng làng ở nông thôn của thập kỷ trước, dự án phát triển cụm công nghiệp ở nông thôn giúp giảm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, từng nhà máy trong cụm công nghiệp cũng giảm được chi phí hoạt động nhờ sử dụng các trang thiết bị dùng chung. Chính quyền địa phương thiết kế xây dựng các cụm công nghiệp theo quy định của luật pháp, sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng tại cụm công nghiệp, chính quyền địa phương bán mặt bằng trong cụm công nghiệp cho nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy. Các dự án công nghiệp về nông thôn được hưởng ưu đãi về miễn giảm thuế trong một số năm và nhận được hỗ trợ tài chính ưu đãi từ Chính phủ.

Cùng với quá trình công nghiệp hóa là sự phát triển không đều, kéo theo sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nông thôn và thành thị. Hàn Quốc đã cố gắng tìm cách ngăn luồng dân di cư ra khu vực đô thị bằng cách khuyến khích phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn để người dân tiếp cận tốt hơn với cơ hội việc làm phi nông nghiệp ngay tại địa phương mình, phát triển nông thôn tổng hợp để giảm khoảng cách chênh lệch nông thôn - thành thị. Có ba hướng tạo việc làm phi nông nghiệp mà Hàn Quốc đã sử dụng là: 

- Phát triển các hoạt động phi nông nghiệp truyền thống ở nông thôn trong đó đặc biệt chú ý đến chế biến nông sản và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại chỗ kết hợp với phát triển làng xã thông qua phong trào Làng mới, phát triển các thị trấn thị tứ, cơ sở hạ tầng nông thôn;

- Đưa nhà máy về nông thôn, xây dựng các cụm công nghiệp nông thôn. Tại các vùng chuyên canh đều thành lập các tổ hợp chế biến nông sản đặt dưới sự điều hành chung của Liên hiệp hợp tác xã Hàn Quốc. Ngoài công nghiệp chế biến còn có kho bản quản, phương tiện cân đong, đóng gói, làm sạch, tiệt trùng và vận chuyển để sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao.

- Khuyến khích phát triển các hoạt động kinh doanh du lịch dựa trên khai thác lợi thế về sản xuất nông nghiệp và văn hóa xã hội của nông thôn. 

Trung Quốc
Hai đặc trưng quan trọng nhất trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc là Phát triển công nghiệp hương trấn và sản nghiệp hóa nông nghiệp.

Từ cuối thập kỷ 70, công cuộc cải cách kinh tế và mở cửa đã đem lại những thành tựu to lớn trong sản xuất nông nghiệp. Đến thập kỷ 80 nông thôn của Trung Quốc phải đối mặt với áp lực về thu nhập thấp, thiếu việc làm và dòng di cư từ nông thôn ra thành thị. Ở thời điểm này sự phát triển của các Doanh nghiệp Hương trấn (DNHT) đã giúp tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, thực hiện thành công chủ trương "Ly nông bất ly hương". Sở dĩ công nghiệp Hương trấn của Trung quốc phát triển mạnh do trong thời kỳ đầu hội đủ các yêu cầu về phát triển và đặc biệt là có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Về sau, công nghiệp Hương trấn gặp phải nhiều khó khăn nhất là về thị trường tiêu thụ do yêu cầu về chất lượng sản phẩm trên thị trường tăng cao trong khi điều kiện về đổi mới công nghệ của công nghiệp nông thôn không đáp ứng kịp.
Kể từ cuối thập kỷ 90, những thách thức của nông nghiệp Trung Quốc trong giai đoạn mới về dư thừa nông sản khi tiến lên sản xuất hàng hóa, công nghiệp chế biến yếu kém khiến sản phẩm không bán được, thu nhập thấp. Để đối đầu với những thách thức của hội nhập WTO, trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Chính trong tình hình này những hướng đi mới đã xuất hiện mà khởi điểm là mô hình sản nghiệp hóa với mũi nhọn đột phá là phát triển Doanh nghiệp đầu rồng (DNĐR). Sản nghiệp hóa nông nghiệp là phương thức kinh doanh nông nghiệp kiểu mới, dựa trên cơ sở khoán gia đình, hướng vào thị trường, trọng tâm là nâng cao hiệu quả kinh tế, dựa vào sự dẫn dắt của DNĐR trong nông nghiệp để liên kết các khâu tác nghiệp trước sản xuất, trong sản xuất, sau sản xuất của hàng triệu hộ nông dân, thực hiện nhất thể hóa sản xuất - chế biến - tiêu thụ, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng quy mô hóa, chuyên môn hóa và thâm canh hóa. 

Sản nghiệp hóa nông nghiệp ở Trung Quốc bao gồm 5 đặc trưng cơ bản: 

- Nhất thể hóa ngành nghề, liên kết hữu cơ giữa các ngành nông nghiệp trước sản xuất, trong sản xuất và sau sản xuất; thực hiện nhất thể hóa thương mại, gia công và chế biến nông sản hàng hóa, liên kết nhiêu nông hộ sản xuất nhỏ với thị trường lớn, liên kết giữa công nghiệp tiên tiến và nông nghiệp truyền thống, liên kết thành thị với nông thôn, thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất, dịch vụ hóa xã hội, kết nối các khâu sản xuất - gia công - vận chuyển - tiêu thụ nông sản hàng hóa thành một dây chuyền cùng thúc đẩy và phối hợp phát triển;

 - Chuyên môn hóa các khâu trong dây chuyền từ sản xuất tới tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả tổng thể của sản nghiệp hóa; 

- Thương phẩm hóa, hàng hóa làm ra nhằm phục vụ trao đổi trên thị trường, lấy thị trường làm hướng đích cuối cùng; 

- Quản trị hóa xí nghiệp, dùng biện pháp quản lý xí nghiệp theo kiểu công nghiệp để quản lý nông nghiệp từ đó làm cho lối sản xuất phân tán, tiểu nông của các hộ nông dân dần đi vào tiêu chuẩn hóa, tổ chức tiêu thụ nông sản một cách khoa học để tối đa hóa lợi nhuận cho nông dân; 

- Xã hội hóa dịch vụ, đi vào thúc đẩy kết hợp chặt chẽ các yếu tố sản xuất, cung cấp dịch vụ toàn diện cho các khâu trong dây chuyền sản nghiệp hóa. Kinh doanh sản nghiệp hóa nông nghiệp thường do một chủ thể có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức môi giới đóng vai trò trung tâm, bao gồm các loại hình như sau: 

- Hình thức xí nghiệp gia công chế biến là chủ thể (các xí nghiệp loại này được gọi là Doanh nghiệp Đầu rồng): Xí nghiệp chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường trong, ngoài nước, mặt khác thông qua hình thức hợp đồng, khế ước, chế độ cổ phần... để xây dựng mối liên hệ với nông dân và vùng sản xuất nguyên liệu. Xí nghiệp cung cấp các dịch vụ, thực hiện chính sách bảo hộ giá, thu mua nông sản, định hướng sản xuất cho nông dân. Nông dân đảm bảo nguyên liệu ổn định cho xí nghiệp sản xuất.

- Hình thức Hợp tác xã nông nghiệp là chủ thể: Các tổ chức hợp tác của nông dân một mặt đứng ra liên hệ với xí nghiệp gia công chế biến, các đơn vị kinh doanh nông sản, mặt khác tiến hành tổ chức nông dân sản xuất. Họ trở thành trung gian liên kết giữa xí nghiệp chế biến, tiêu thụ với nông dân.

- Hình thức hiệp hội nông dân chuyên nghiệp: Là hình thức chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau về tiền vốn, kỹ thuật, sản xuất, tiêu thụ... Giữa các hộ gia đình trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi. Nguyên tắc của hình thức hiệp hội là "Dân xây dựng, dân quản lý, dân hưởng lợi". 

- Hình thức mắt xích của các thị trường bán buôn: Trung tâm là các chợ bán buôn, các công ty thương mại nông sản, tác động, hướng dẫn nông dân sản xuất các mặt hàng riêng biệt, hình thành các khu chuyên canh cung cấp đầu vào cho kinh doanh của mình.

Các loại hình DNĐR thường là: Xí nghiệp sản xuất, gia công chế biến; các đơn vị nghiên cứu - chuyển giao công nghệ nông nghiệp; các chợ bán buôn nông sản.

Đài Loan (Trung Quốc)
Ở Đài Loan, Nhà nước khuyến khích lập các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp nhẹ như ngành sợi, dệt, đồ chơi trẻ em, chế biến nông sản thực phẩm nằm phân tán ở các huyện lỵ, thị trấn vùng nông thôn, gần nguồn nguyên liệu.
Thái Lan
Trong sản xuất nông nghiệp, việc đa dạng hóa được thực hiện bắt đầu bằng việc trồng nhiều loại cây thay vì chỉ trồng lúa và cao su như trước đây; bước tiếp theo là đa dạng hóa trong nội bộ ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sang hệ thống canh tác đa dạng, nhờ đó danh sách hàng nông sản xuất khẩu của Thái Lan được mở rộng từ hai hàng hóa truyền thống là lúa và cao su sang bột sắn, gà đông lạnh, tôm tươi đông lạnh... 

Theo một số phân tích về Thái lan, có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực tới cơ hội việc làm phi nông nghiệp là:

Nhóm các nhân tố ảnh hưởng tích cực: 

- Nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ phi nông nghiệp tăng; 

- Tăng chi tiêu của chính phủ cho phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng trên toàn đất nước; 

- Các chương trình xúc tiến phát triển doanh nghiệp phi nông nghiệp, đặc biệt đối với hoạt động sản xuất dệt lụa và vải bông, hàng thủ công mỹ nghệ;

- Có nhiều điểm thu hút khách du lịch vào Thái Lan, công tác xúc tiến du lịch khá hiệu quả nhờ đó giúp tăng việc làm phi nông nghiệp.

Nhóm các nhân tố ảnh hưởng tiêu cực:

- Ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, thiên tai làm cho nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ phi nông nghiệp giảm sút; 

- Người lao động nông thôn thiếu các kỹ năng cần thiết cho họat động phi nông nghiệp;

- Thiếu vốn để đầu tư cho các doanh nghiệp phi nông nghiệp do tỉ lệ tiết kiệm ở khu vực nông thôn quá nhỏ.

Ở Thái Lan, CNH nông thôn chỉ phát triển ở những vùng thuận lợi, ven các đô thị lớn. Ở nông thôn, phần lớn các xí nghiệp công nghiệp làm chế biến nông, lâm sản và bán tại chỗ. Trong việc CNH nông thôn của Thái Lan có phong trào với tên gọi “Mỗi làng, một sản phẩm" được phát động từ năm 1999 sau khi Thủ tướng Thái Lan đi thăm cửa hàng “One village, one product” tại Nhật Bản. Chính phủ Thái Lan sẽ chọn 100 sản phẩm từ các Dự án "Mỗi địa phương, một sản phẩm" để xúc tiến bán ra thị trường thế giới vào năm sau và đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ dự án nhằm thúc đẩy các sản phẩm địa phương và phân phối lại thu nhập trong cộng đồng dân nghèo nông thôn. 

Để có thể đạt mục tiêu đã đề ra, Chính phủ Thái Lan đã dành 100 triệu bạt được trích từ khoản ngân sách dự trữ 58 tỷ bạt của Chính phủ dành cho các chương trình phát triển kinh tế để thành lập một trung tâm thiết kế để cải tiến mẫu mã sản phẩm do người dân nông thôn làm ra. Các khoản hỗ trợ tài chính sẽ thông qua Hội đồng Phát triển Kinh tế Xã hội Quốc gia. Trung tâm thiết kế sẽ tạo điều kiện để các nhà thiết kế đương đại tư vấn cho người sản xuất và góp phần vào việc phát triển các sản phẩm địa phương. 


















� Đối tượng nghiên cứu lấy theo Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.


� Nhà kinh tế học (1915-1991), xuất thân từ quần đảo Caribe thuộc Liên hiệp Anh, người da đen đầu tiên đoạt giải Nobel kinh tế năm 1979. 


� Số liệu báo cáo năm 2010 của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương 


� Số liệu điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp của Tổng cục Thống kê năm 2007 cũng cho thấy 85,7% cơ sở kinh tế cá thể của tỉnh hoạt động trên địa bàn nông thôn. Năm 2011 chưa có số liệu cập nhật.


� Căn cứ tiêu chí về ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ


� Tại Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg, ngày 27/9/2001


� Tại Quyết định 68/2002/QĐ-TTg, ngày 4/6/2002






